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LỜI CAM ĐOAN 

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài giải pháp nâng cao hoạt động khai thác 

và quy trình giao nhận hàng xá tại Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải.là nghiên cứu 

độc lập của em. Đồng thời những số liệu được cung cấp từ báo cáo đều là của công ty là 

kết quả nghiên cứu hoàn toàn trung thực, không sao chép từ bất kì một công trình nghiên 

cứu khác nào. Những tài liệu trích dẫn đều đã được ghi rõ nguồn gốc. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường nếu trường hợp phát hiện ra bất cứ sai 

phạm hay vấn đề sao chép nào trong đề tài này. 

  



LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân 

thành đối với các Thầy/Cô của Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tận tình giảng dạy, 

truyền đạt cho em trong suốt bốn năm học vừa qua, giúp em có thể tích lũy cho mình vốn 

kiến thức trong lĩnh vực Logistics để vận dụng tốt hơn vào công việc sau này. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Đỗ Thanh Phong, người đã luôn 

tận tình hướng dẫn cũng như bổ sung và sửa chữa những sai sót trong quá trình em thực 

hiện báo cáo. 

Ngoài ra em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp 

Thị Vải – hoạt động mạnh trong lĩnh vực khai thác cảng, em đã được tạo điều kiện trực tiếp 

quan sát, tham gia vào một số công việc của công ty, từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm 

cho bản thân và đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của công ty. Được sự quan 

tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh 

chị trong cảng đã hỗ trợ em rất nhiều về kiến thức thực tế để có thể hoàn thành bài báo cáo 

tốt nghiệp này. 

Cuối lời, em xin kính chúc toàn thể Quý Thầy/Cô Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng 

Tàu dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Kính chúc Ban Giám Đốc Công 

ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải hoàn thành xuất sắc công việc, luôn gặt hái được nhiều 

thành công trong tương lai. 

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực nhưng do còn hạn chế về mặt kiến thức, khả năng vận 

dụng lý thuyết vào thực tế và kinh nghiệm thực tiễn còn quá ít nên trong quá trình làm bài 

không thể tránh khỏi sai sót, vì vậy em kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý 

thầy cô và các anh chị để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.     

Em xin trân trọng cảm ơn! 

                                                                 Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2022 

                                                                            Sinh viên thực hiện 

Đỗ Thị Thu Hoài  



MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG 
HỢP THỊ VẢI ..................................................................................................................... 3 

1.1.  Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. .......................... 3 

1.1.1. Vị trí mặt bằng: .................................................................................................. 3 

1.1.2. Lịch sử hình thành Cảng Tổng hợp Thị Vải ....................................................... 4 

1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban ................................................... 7 

1.2.1. Cơ cấu tổ chức ..................................................................................................... 7 

1.2.2. Chức năng của các phòng ban ............................................................................. 7 

1.3. Hạ tầng & trang thiết bị : ...................................................................................... 10 

1.4. Dịch vụ tại Cảng ................................................................................................... 12 

1.4.1. Xếp dỡ hàng rời khô: ........................................................................................ 13 

1.4.2. Xếp dỡ hàng sắt thép: ........................................................................................ 14 

1.4.3. Xếp dỡ hàng dự án, siêu trường, siêu trọng: ..................................................... 14 

1.4.4. Xếp dỡ hàng đóng bao, kiện: ............................................................................ 15 

1.4.5. Dịch vụ cho thuê bãi, kho: ................................................................................ 15 

1.5. Công tác an toàn, chất lượng, sức khỏe và môi trường: ....................................... 15 

1.6. Định hướng phát triển của Công ty Cảng tổng hợp Thị Vải ................................... 15 

1.6.1. Những điểm mạnh ............................................................................................. 16 

1.6.2. Những mặt hạn chế ........................................................................................... 17 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ................................................................................................. 17 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG XÁ 
BẰNG ĐƯỜNG BIỂN ...................................................................................................... 18 

2.1. Dịch vụ logistics? .................................................................................................... 18 

2.1.1. Đặc điểm dịch vụ Logistics ............................................................................. 18 

2.1.2. Vai trò dịch vụ Logistics ................................................................................. 19 

2.1.3. Tác động của dịch vụ logistics ........................................................................ 20 

2.2. Xuất nhập khẩu hàng hóa. .................................................................................... 20 

2.2.1. Khái niệm về hoạt động xuất nhập khẩu ...................................................... 20 



2.2.2 Vai trò và nhiệm vụ của xuất nhập khẩu ............................................................ 21 

2.2.3. Nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. .............................................. 22 

2.2.4. Công việc chung của cảng biến: ....................................................................... 23 

2.2.5. Nhiệm vụ của các chủ hàng xuất nhập khẩu. .................................................... 24 

2.2.6. Nhiệm vụ của Hải quan ..................................................................................... 24 

2.2.7. Những chứng từ thường gặp trong quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường 
biển .............................................................................................................................. 25 

2.3. Khái niệm chung về hàng xá.................................................................................... 26 

2.3.1. Khái niệm hàng xá ............................................................................................ 26 

2.3.2. Phân loại hàng xá .............................................................................................. 26 

2.3.3. Đặc điểm của hàng xá ....................................................................................... 27 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ................................................................................................. 27 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ QUY TRÌNH GIAO 
NHẬN HÀNG XÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI ......... 28 

3.1. Hoạt động khai thác hàng xá tại Cảng tổng hợp Thị Vải ............................................ 28 

3.1.1. Sơ đồ quy trình khai thác hàng xá ............................................................................ 28 

3.1.2. Diễn giải quy trình khai thác: ............................................................................ 29 

3.1.3. Biểu mẫu áp dụng.............................................................................................. 37 

3.2. Hướng dẫn làm hàng xá tại Cảng tổng hợp Thị Vải ................................................ 38 

3.2.1. Nhập hàng rời .................................................................................................... 38 

3.2.2. Quy trình công nghệ xếp dỡ thép tấm cuộn (tole cuộn) .................................... 44 

3.3. Quy trình giao nhận hàng hóa, kho bãi hàng xá ...................................................... 51 

3.3.1. Lưu đồ quy trình giao nhận hàng hóa, kho bãi hàng xá .................................... 51 

3.3.2. Mô tả lưu đồ ...................................................................................................... 51 

3.3.3. Biểu mẫu áp dụng: ............................................................................................ 59 

3.4. Sản lượng khai thác hàng xá tại Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải từ 2020 – 
Tháng 09/ 2022 ............................................................................................................... 59 

3.5. Đánh giá chung về hoạt động tại Công ty Cảng tổng hợp Thị Vải ......................... 62 

3.5.1. Điểm mạnh ........................................................................................................ 62 

3.5.2. Điểm yếu ........................................................................................................... 62 



3.5.3. Cơ hội ................................................................................................................ 63 

3.5.4. Thách thức ......................................................................................................... 63 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ................................................................................................. 63 

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ QUY 
TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP 
THỊ VẢI ............................................................................................................................. 64 

4.1. Giải pháp 1: Đảm bảo khâu vận chuyển .................................................................. 64 

4.2. Giải pháp 2: Cơ sở vật chất ...................................................................................... 65 

4.3. Giải pháp 3: Mở rộng thị trường .............................................................................. 66 

KIẾN NGHỊ ................................................................................................................... 67 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ............................................................................................. 69 

KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 70 

 
  



DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

ĐĐKT Phòng điều độ khai thác 

TNYC Tiếp nhận yêu cầu 

ĐGN Đội giao nhận 

TGĐ Tổng giám đốc 

ATLĐ An toàn lao động 

XNK Xuất nhập khẩu 

ROROC/GLR Report on receipt of cargo 

ETA Estimated Time of Arrival 

ETD Estimated Time of Departure 

ATB Air Terminal Building 

DWT Deadweight tonnage 

GRT Gros Register Tonnage 

  

https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/atb_air-terminal-building.html


DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1.1: Số liệu hạ tầng & trang thiết bị của Cảng .......................................................... 10 

Bảng 3.1: Các công việc thực hiện tại Phòng Khai thác và các bộ phận liên quan ........... 30 

Bảng 3.2:Các công việc mỗi Phòng/Bộ phận ..................................................................... 34 

Bảng 3.3: Biểu mẫu áp dụng .............................................................................................. 37 

Bảng 3.4: Chỉ tiêu khai thác ............................................................................................... 40 

Bảng 3.5: Chỉ tiêu trọng lượng hàng .................................................................................. 46 

Bảng 3.6: Chỉ tiêu khai thác ............................................................................................... 47 

Bảng 3.7: Biểu mẫu áp dụng .............................................................................................. 59 

DANH MỤC SƠ ĐỒ 

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải ......................... 7 

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình phòng khai thác ……………………………………………. 26 

Sơ đồ 3.2: Quy trình giao nhận ........................................................................................... 51 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1.1: Logo  Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải ................................................. 3 
Hình 1.2: Cổng Cảng tổng hợp Thị Vải - Thi Vai General Port .......................................... 5 
Hình 1.3: Bãi Cảng tổng hợp Thị Vải .................................................................................. 6 
Hình 1.4:Gỗ dăm lưu tại bãi Cảng tổng hợp Thị Vải ......................................................... 13 
Hình 1.5:Vân chuyển lúa mì xuống sà lan bằng băng tải ................................................... 13 
Hình 1.6: Nhập hàng tôn cuộn (ở hầm tàu) ........................................................................ 14 
Hình 1.7: Kho lưu trữ hàng hóa tại Cảng tổng hợp Thị Vải............................................... 15 
Hình 2.1: Hầm hàng xá ....................................................................................................... 27 
Hình 3.1: Phễu xá (hốp xá) ................................................................................................. 38 
Hình 3.2: Cân treo .............................................................................................................. 39 
Hình 3.3: Gàu ngoạm ......................................................................................................... 39 
Hình 3.4: Xe gạt - Xe cuốc ................................................................................................. 40 
Hình 3.5:Thép cuộn: ........................................................................................................... 44 
Hình 3.6: Xe nâng ............................................................................................................... 45 
Hình 3.7: Trong hầm tàu chở thép cuộn ............................................................................. 48 
Hình 3.8: Xếp dỡ thép cuộn vận chuyển ............................................................................ 49 
 



SV: Đỗ Thị Thu Hoài                                                                        GVHD: Ths. Đỗ Thanh Phong 

1 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

Trong điều kiện hiện nay, khi hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang 

phát triển mạnh, kinh doanh quốc tế trở thành một tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia. 

cùng với sự phát triển đó nước ta không ngừng học hỏi và củng cố về mọi mặt (kinh tế, 

chính trị, xã hội) cũng như lĩnh vực (thương mại, giáo dục, y tế) để phù hợp với nền kinh 

tế toàn cầu. Hoạt động vận tải nội địa và vận tải quốc tế, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất 

nhập khẩu đã trở thành khâu quan trọng trong dây chuyền vận tải hàng hóa, không chỉ tạo 

điều kiện thúc đẩy, mở rộng mua bán mà còn góp phần vào hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu.  

Như vậy, vận tải đường biển là phương thức vận tải sử dụng đường biển để vận 

chuyển hàng hóa giữa hai hay nhiều quốc gia (điểm đầu và điểm cuối của quá trình vận tải 

là hai cảng ở hai quốc gia khác nhau). Hiểu một cách đơn giản nhất, vận tải đường biển là 

hình thức sử dụng phương tiện kết hợp với cơ sở hạ tầng đường biển để vận chuyển hàng 

hóa. Thông thường, phương tiện vận chuyển được sử dụng phổ biến nhất là thuyền, còn xe 

cẩu, xe cẩu tự hành là phương tiện. 

Trong dịch vụ Logistics hiện nay, nhu cầu chuyên chở hàng hóa tàu biển ngày càng 

phổ biến và phát triển hơn. Trong đó, dịch vụ chở hàng xá và hàng rời đang được nhiều 

người quan tâm. 

Nhận thức được tầm quan trọng của điều đó trong quá trình thực tập tại công ty, em 

đã lựa chọn đề tài: 

“Giải pháp nâng cao hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá tại Công ty  

Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải” 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Khái quát mô phỏng được hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá tại 

Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 

- Phân tích thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Cổ 

phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. Từ đó đánh giá những điểm hoàn thiện và chưa hoàn 

thiện, các yếu tố có lợi và không có lợi cho nghiệp vụ.  

https://www.lotusport.com/logistics-khai-thue-hai-quan
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- Tìm ra và phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và quy 

trình giao nhận hàng xá tại Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. Từ đó đánh 

giá những điểm thuận lợi và khó khăn phát triển cơ hội, thách thức cho công ty.  

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá 

tại Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu: Hàng hóa, khách hàng, máy móc và các trong thiết bị tại Cảng 

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá tại Công ty 

Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 

- Địa bàn nghiên cứu: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ , Thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

- Phạm vi từ thời gian: Thời gian từ tháng 01/2020 – 09/2022. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài vận dụng một số phương pháp sau: 

Vận dụng các phương pháp: mô tả, quan sát thực tế, tìm hiểu chuyên sâu về khái niệm,vai 

trò và chức năng của quy trình khai thác và giao nhận hàng xá. Sau đó phân tích, tổng hợp 

hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá tại Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp 

Thị Vải.  

5. Cấu trúc của đề tài: 

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu hàng xá bằng đường biển. 

Chương 3: Hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá tại Công ty Cổ phần Cảng 

Tổng Hợp Thị Vải.  
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 

TỔNG HỢP THỊ VẢI 

1.1.  Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 

Được thành lập ngày 21 tháng 07 năm 2014, công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải 

là đơn vị quản lý, khai thác Bến Cảng Tổng hợp Thị Vải theo hợp đồng thuê với thời hạn 

30 năm từ Cục Hàng hải Việt Nam. 

Kế thừa những kinh nghiệm quản lý khai thác cảng từ những cổ đông lớn mạnh. Cảng 

tổng hợp Thị Vải đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng nhanh. 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là đưa Cảng Tổng hợp Thị Vải trở thành một trong những 

cảng tổng hợp lớn mạnh trong khu vực Cái Mép – Thị Vải. 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 

- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu. 

- Điện thoại: (+84) 254.3898773 - Fax: (+84) 254.3898774 

- Email: Commercial@thivaiport.com.vn 

1.1.1. Vị trí mặt bằng: 

Cảng Tổng hợp Thị Vải nằm bên bờ trái sông Thị Vải, cách quốc lộ 51: 3km, cách 

Thành phố Hồ Chí Minh 70 km và 45km đến thành phố Vũng Tàu. 

Giao thông bộ và đường thủy thuận tiện kết nối với các cụm công nghiệp tại Bà Rịa 

Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh qua quốc lộ 51, cao tốc TP. Hồ Chí 

Minh –Long Thành – Dầu Giây; Cao tốc Bến Lức – Long Thành, Cao tốc Biên Hòa- Vũng 

Tàu, kết nối với các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long, Đồng Nai, Bình Dương qua hệ thống 

giao thông thủy thuận tiện. 

Vị trí Cảng 10*34’16,10” N-107*1’19,73”E 

Khoảng cách từ pilotstation 37,5km 

  

Hình 1.1: Logo  Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải 

mailto:Commercial@thivaiport.com.vn
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1.1.2. Lịch sử hình thành Cảng Tổng hợp Thị Vải 

Cảng Tổng Hợp Thị Vải là một trong những cảng nước sâu được đầu tư công nghệ 

hiện đại tại Khu vực Thị Vải – Cái Mép, trong cụm cảng có tiềm năng, vị trí thuận lợi, tiếp 

nhận được các tàu có trọng tải lớn. Đáp ứng nhu cẩu trở thành cảng trung chuyển quốc tế 

kết nối, thúc đẩy quá trình phát triển của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm của 

cả nước. 

Với vị trí cảng biển như Bà Rịa - Vũng Tàu, cần những tiền đề để tiến tới một mô 

hình cảng biển ưu việt đang là xu hướng cấp thiết để tiến tới trung tâm cảng biển logistics 

của Việt Nam và khu vực. Là một trong 6 nhóm cảng biển trong hệ thống cảng biển Việt 

Nam, nhóm cảng biển số 5 có vai trò quan trọng hàng đầu, đảm nhận thông qua khối lượng 

hàng hóa chiếm xấp xỉ 50% tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển cả 

nước, chiếm trên 60% tổng lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển toàn Việt 

Nam. 

Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải nằm trong nhóm cảng biển số 5, 

được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24/6/2004 với 

tổng mức đầu tư lên tới 12.891 tỷ đồng, quy mô đầu tư 02 bến container Cái Mép hạ, 02 

bến tổng hợp Thị Vải, tổng mức đầu tư 12.891 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ODA của Chính 

phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

Đây là dự án đầu tư xây dựng cảng biển cho tàu trọng tải lớn với quy mô trang thiết 

bị hiện đại, làm thay đổi diện mạo hệ thống cảng biển trong nhóm cảng số 5 cũng như trong 

hệ thống cảng biển Việt Nam. 

Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải là dự án đầu tiên Chính phủ Việt Nam lựa chọn 

nhà khai thác cảng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Nghị định 

21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2013 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, 

tiến tới phá bỏ dần sự độc quyền, tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo 

bước đột phá cho các doanh nghiệp khai thác cảng của Việt Nam, đáp ứng các cam kết của 

Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 
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Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải tại Quyết định số 172/QĐ-BGTVT 

ngày 17/01/2014 về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu số 2 “Lựa chọn 

bên thuê khai thác bến cảng tổng hợp quốc tế Thị Vải” do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn 

vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, ngày 07/03/2014, Cục Hàng hải Việt Nam và Liên 

doanh Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn – Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú 

Mỹ - Công ty Cổ phần Vinacommodities – Công ty Cổ phần tập Đoàn muối Miền Nam – 

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái, đã ký kết hợp đồng cho thuê khai 

thác Bến cảng tổng hợp quốc tế Thị Vải. 

Bến tổng hợp Thị Vải được thiết kế và xây dựng cho tàu chở hàng rời cỡ Panamax 

có trọng tải 70.000DWT tổng chiều bến là 600m. Các công trình phụ trợ kèm theo gồm văn 

phòng điều hành, nhà kho, thiết bị (2 giàn cẩu đa chức năng 44.6 tấn), xưởng bảo dưỡng, 

trạm nhiên liệu, mặt sân bãi, cổng kiểm tra. 

 
Hình 1.2: Cổng Cảng tổng hợp Thị Vải - Thi Vai General Port 
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Hình 1.3: Bãi Cảng tổng hợp Thị Vải 

Bắt đầu tiến hành khai thác thử nghiệm vào tháng 03/2014 và chính thức thành lập 

vào ngày 21/07/2014 với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Thị Vải ( THI 

VAI GENERAL PORT) được quản lý và khai thác bởi Liên danh Công ty TNHH MTV 

Cảng Sài Gòn – Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ - Công ty Cổ phần 

Vinacommodities – Công ty Cổ phần tập Đoàn muối Miền Nam – Công ty Cổ phần dịch 

vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái. 

Với Tổng diện tích 22 ha, bãi chứa hàng 120.000 m2, diện tích kho 4.000 m2, độ sâu trước 

bến đạt 14,5 mét, trọng tải tiếp nhận tàu 70.000 DWT, trong thời gian hoạt động tuy ngắn 

nhưng Cảng tổng hợp Thị Vải đã tiếp nhận nhiều đợt tàu lớn, đáp ứng nhu cầu, tiến độ bốc 
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xếp hàng rời cũng như hàng tổng hợp. Ngoài ra Cảng đã tiến hành mua sắm, góp vốn thêm 

các trang thiết bị để phục vụ hoạt động kinh doanh như: Cần cẩu Gottwald 100 tấn, Hai 

băng tải làm hàng tàu hơn 70.000 DWT, Xe nâng, Cạp, Phễu… 

Tuy Cảng tổng hợp Thị Vải vừa mới được thành lập một thời gian ngắn nhưng đang nỗ 

lực phấn đấu để trở thành một trong những Cảng dẫn đầu về chất lượng dịch vụ. Đảm bảo 

quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng, an toàn từng bước góp phần đưa Đất Nước 

phát triển và hội nhập Quốc tế. 

1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 

1.2.1. Cơ cấu tổ chức 

1.2.2. Chức năng của các phòng ban 

Phòng hành chính – tổng hợp:  

- Quản lý, điều hành công tác quản trị, hành chính, văn thư lưu trữ của Công ty. 

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải 
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- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện các vấn đề về xây dựng, phát triển 

và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của 

Công ty. 

- Tham mưu cho Lãnh đạo các công việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; thực 

hiện các công việc phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty quản lý, điều hành công tác tổ chức nhân sự, lao đ ộng 

tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng – kỷ luật trong toàn Công ty. 

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và triển khai công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh 

dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty, Tổng công 

ty phê duyệt. 

- Thực hiện công tác quản lý, kiểm soát và đưa ra các kiến nghị cải tiến cho các hoạt động 

liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn 

ISO 9001 2008 và các quy định chung của Công ty. Triển khai áp dụng Hệ thống quản 

lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường tại bộ phận đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn 

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, các quy định chung của Công ty và các yêu cầu 

của luật định. 

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác đảm bảo an toàn lao động bao 

gồm: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, y tế cơ quan, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện 

bảo hộ lao động, trang bị phòng hộ lao động, bồi dưỡng độc hại. Quản lý sức khỏe người 

lao động của Công ty và tổ chức thực hiện các nội dung của y tế cơ quan. Kiểm tra, 

hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn và các mặt hoạt động về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao 

động, công tác y tế cho các phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Tham mưu đề xuất với Tổng Giám đốc Công ty và thực hiện chủ trương chính sách, chỉ 

thị, quyết định, quy chế, nội quy của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Công ty nhằm 

đảm bảo và duy trì an ninh chính trị và trật tự an toàn tại Công ty.  

- Tổ chức triển khai thực hiện các phương án, biện pháp đảm bảo công tác bảo vệ bí mật 

Nhà nước, an ninh an toàn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong Công ty theo 

các quy định của Công ty, pháp luật Nhà nước.  
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- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công. 

Phòng thương vụ - marketing:  

- Quản lý thực hiện quy chế, quy định chung về công tác thương mại trong toàn Công ty. 

- Thực hiện công tác đấu thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng (không thuộc dự án đầu tư, 

mua sắm thiết bị tài sản của Công ty) và triển khai các dịch vụ cho khách hàng.  

- Thực hiện công tác marketing, quan hệ công chúng, báo chí phục vụ phát triển kinh 

doanh dịch vụ và phát triển thương hiệu của Công ty. 

- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công. 

Phòng tài chính – kế toán:  

- Tiến hành công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo phản 

ánh toàn bộ các hoạt động kinh tế của Công ty. Tổ chức và quản lý, kiểm tra công tác 

tài chính kế toán phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công 

ty.  

- Tư vấn tham mưu Ban Tổng Giám đốc Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán phục vụ 

cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.  

- Hướng dẫn hỗ trợ các bộ phận, phòng chức năng các vấn đề liên quan đến tài chính kế 

toán.  

- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công. 

Phòng điều độ - khai thác:  

- Trực tiếp điều hành các công việc sản xuất, kinh doanh hàng ngày và báo cáo Tổng 

Giám đốc Công ty. 

- Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về các lĩnh vực: làm việc với cơ quan 

quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực như Cảng vụ, Cục hàng hải Việt Nam; quản 

lý phát triển và khai thác cảng theo Luật Hàng hải Việt Nam. 

- Hướng dẫn, điều phối các tàu thuyền ra vào cảng. 

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ nước sinh hoạt cho các tàu thuyền. 

- Quản lý, điều hành hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng. 

- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công. 

Phòng kỹ thuật – đầu tư: 
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- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc nghiên cứu và tiến hành xây dựng các dự án 

đầu tư phương tiện thiết bị, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình 

xây dựng của Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và thực hiện các dự 

án đó theo sự phân cấp của Tổng Giám đốc.  

- Tham gia công tác thẩm định thầu, đấu thầu mua sắm tài sản cố định, vật tư, phụ tùng, 

máy móc, phương tiện, thiết bị trong nước và quốc tế phục vụ sản xuất kinh doanh của 

Công ty theo quy định phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về vấn đề kỹ thuật, thiết bị sản xuất.  

- Quản lý và điều hành hoạt động của Đội phương tiện gồm: Băng tải, xe tải, xe sơ mi rơ 

mooc, xe cẩu, xe nâng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công 

ty.  

- Tư vấn và tham mưu về phương diện kỹ thuật, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí 

cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban khác trong Công ty.  

- Sửa chữa, bảo dưỡng và gia công các thiết bị cơ khí trong Công ty.  

- Dịch vụ vật tư, bảo dưỡng, sửa chữa của các thiết bị cơ khí cho khách hàng.  

- Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công. 

1.3. Hạ tầng & trang thiết bị: 

Bảng 1.1: Số liệu hạ tầng & trang thiết bị của Cảng 

THÔNG TIN CHUNG 

CẦU CẢNG 

Tổng diện tích khu đất 28,2 ha 

Tổng chiều dài cầu cảng 600m 
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Chiều rộng 40m 

Độ sâu trước bến: -14m 

Khả năng tiếp nhận tàu 93.366,7 DWT 

KHO BÃI 

Diện tích bãi đã trải nhựa hoàn thiện 120.000m2 

Bãi Ngoại quan: 12.500m2 

Diện tích kho 1: 
4.000m2 sức chứa khoảng 7.000 đến 8.000 

tấn nông sản 

Diện tích kho 2: 
6.000m2 sức chứa khoảng 25.000 đến 

30.000 tấn nông sản 

TRANG THIẾT BỊ XẾP DỠ 

Cẩu chân đế đa năng sức nâng 44,6 

tấn: 

02 chiếc 

Cẩu di động 100 tấn (có thể xếp dỡ 

tàu đến 90.000DWT): 

01 chiếc 

Cẩu chân đế đa năng 45 tấn: 02 chiếc 
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Gầu ngoạm từ 10m3 đến 25m3: 12 chiếc 

Băng chuyền xếp hàng rời (có thể 

xếp xuống tàu đến 7.000 DWT) 
03 chiếc 

Phễu xá 80m3: 08 chiếc 

Cầu cân 80 tấn: 04 chiếc 

Cân treo 30 – 40 tấn: 08 chiếc 

Xe nâng 5-25 tấn: 18 chiếc 

Dụng cụ xếp dỡ khác: Đầy đủ đáp ứng xếp dỡ đa dạng các loại 

hàng rời 

Nguồn: Công ty Cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải 

 

1.4. Dịch vụ tại Cảng 

Kế thừa kinh nghiệm quản lý, khai thác từ các cổ đông góp vốn, Công ty đã xây dựng đội 

ngũ nhân lực lành nghề có thể cung cấp đa dạng các dịch vụ chất lượng: 

- Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa gồm các mặt hành chính: 

+ Hàng nông sản nguyên liệu thực phẩm chăn nuôi; 

+ Hàng gỗ dăm; 

+ Hàng sắt thép nguyên liệu và thành phẩm như tôn cuộn, phôi thép, thép xây dựng, 

sắt phế liệu, ống thép; 

+ Hàng dự án và hàng siêu trường siêu trọng; 

- Cho thuê kho, bãi lưu trữ hàng hóa; 

- Cung cấp dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan; 
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- Cho thuê bãi và thiết bị nâng hạ phục vụ các dự án chế tạo cũng như các dịch vụ vận 

chuyển, hạ thủy các cấu kiện sau khi chế tạo; 

- Cung cấp dịch vụ logistics cho các dự án, các khách hàng. 

1.4.1. Xếp dỡ hàng rời khô: 

Các mặt hàng rời khô có thể cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển gồm: Hàng nông 

sản nguyên liệu thực phẩm và chăn nuôi (lúa mì, ngô, bã đậu tương, bã hạt cải,…), than, 

phân bón, quặng, vật liệu xây dựng, gỗ dăm. Với thiết bị được đầu tư đầy đủ có thể cùng 

lúc tiếp nhận 02 tàu lớn vào để xếp dỡ hàng hóa. 

Năng suất dỡ hàng: 8.000 – 15.000 tấn/ngày. 

 
Hình 1.5:Vân chuyển lúa mì xuống sà lan bằng băng tải 

  

Hình 1.4: Gỗ dăm lưu tại bãi Cảng tổng hợp Thị Vải 
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1.4.2. Xếp dỡ hàng sắt thép: 

Các mặt hàng chính gồm: tôn cuộn, phôi thép, nhôm, sắt phế liệu, thép xây dựng, 

ống thép, thép tấm, gang thỏi và các nguyên liệu, sản phẩm thép khác. Năng suất xếp dỡ 

luôn duy trì ở mức cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Năng suất dỡ hàng tôn cuộn: 10.000 – 15.000 tấn/ngày. 

Năng suất dỡ hàng phôi thép, nhôm: 3.000 – 5.000 tấn/ngày. 

1.4.3. Xếp dỡ hàng dự án, siêu trường, siêu trọng: 

Với lợi thế kinh nghiệm khai thác từ các cổ đông lớn, cùng với lợi thế về thiết bị, 

Cảng Tổng hợp Thị Vải có thể cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng dự án, hàng siêu trường siêu 

trọng phục vụ xây dựng các nhà máy tại các cụm công nghiệp lân cận cũng như phục vụ 

xuất khẩu; đặc biệt khả năng kết hợp 02 cẩu bờ của Cảng có thể xấp dỡ kiện hàng đến 75 

tấn là lợi thế rất lớn của Cảng Tổng hợp Thị Vải. Ngoài ra, hệ thống cầu cảng rộng, nhiều 

cầu dẫn, bãi chứa lớn và hoàn thiện rất thuận lợi để tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa. 

  

Hình 1.6: Nhập hàng tôn cuộn (ở hầm tàu) 
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1.4.4. Xếp dỡ hàng đóng bao, kiện: 

Các loại hàng đóng bao, kiện như phân bón, soda (bao jumbo và bao 50kg). Ngoài ra cảng 

có thể tiếp nhận xếp dỡ đa dạng các loại hàng hóa khác đóng trong bao kiện. 

1.4.5. Dịch vụ cho thuê bãi, kho: 

Với diện tích bãi rộng, được đầu tư trải thảm nhựa nên rất thuận tiện cho khách hàng 

trung chuyển và lưu trữ hàng hóa, Diện tích bãi có thể sử dụng lên đến 120.000m2. Hai kho 

có sức chứa khoảng 32.000 – 38.000 tấn nông sản, thuận tiện cho việc lưu trữ hàng hóa, 

khai thác và giải phóng tàu. 

 

 

Hình 1.7: Kho lưu trữ hàng hóa tại Cảng tổng hợp Thị Vải 

1.5. Công tác an toàn, chất lượng, sức khỏe và môi trường: 

Từ khi thành lập chất lượng dịch vụ gắn với an toàn hoạt động sản xuất luôn được Công 

ty quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó là công tác chăm lo đời sống, sức khỏe nguồn nhân lực 

và bảo vệ môi trường được Công ty quân thủ và thực hiện tốt. 

1.6. Định hướng phát triển của Công ty Cảng tổng hợp Thị Vải 

Hiện nay mức độ cạnh trạnh trong ngành xuất nhập khẩu ngày càng trở nên khốc liệt 

và căng thẳng, đối với thị trường Việt Nam. Năm 2020 đến nay, tình hình kinh tế thế giới 

chưa thật sự thoát khỏi cơn khủng hoảng, trình trạng nợ công của chính, tình trạng kinh 

doanh kém hiệu quả của các ngân hàng lớn trên thế, lạm phát tăng cao, biến động về chính 
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trị ở một số nước, ... thiên tai triền miên, lũ lụt, động đất … từ các yếu tố trên đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến thị trường kinh tế thế giới và gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường vận tải quốc 

tế nói chung và Việt Nam nói riêng, kinh doanh ngày càng khó khăn hơn, nhu cầu của khách 

hàng về dịch vụ ngày càng cao hơn.  

Vì thế, đây là thách thức rất lớn đối với Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên trong công 

ty. Áp dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào lĩnh vực giao nhận giúp cho quá 

trình xử lý đơn hàng, thực hiện đơn hàng, giao hàng, thanh toán, … một cách nhanh chóng 

góp phần tạo doanh thu của hoạt động dịch vụ và tạo thành công cho công ty trong những 

năm tới.  

Đào tạo đội ngũ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong ngành.  

Mở rộng dịch vụ từ lĩnh vực giao nhận sang xây dựng mạng lưới vận tải, kho bãi riêng cho 

chính mình, không phải thuê ngoài như lúc trước để chủ động được thời gian cũng như tiết 

kiệm chi phí dịch vụ, nâng cao uy tín của công ty đồng thời giữ được nhiều khách hàng.  

1.6.1. Những điểm mạnh  

Nhìn chung, dựa trên kinh nghiệm hoạt động lâu năm và quy mô lớn, Công ty cổ 

phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải có nhiều điểm mạnh trong các khâu: cung cấp dịch vụ xếp 

dỡ hàng hóa. vận tải nội địa, quy trình chuyên nghiệp và nhanh chóng, uy tín của công ty 

cao đem lại sự an tâm cho khách hàng.  

Lực lượng nhân viên tổ giao nhận đông đảo, có kinh nghiệm lâu năm, khả năng tiếp 

cận với công nghệ thông tin nhanh chóng đảm bảo cho quá trình khai báo hải quan điện tử 

nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, không bị dồn ứ hàng. Điều này góp phần không nhỏ tạo 

nên sự thành công của một thương vụ kinh doanh xuất khẩu.  

Công ty được trang bị cơ sở hạ tầng đầy đủ. Về cơ sở vật chất phục vụ cho các khâu 

vận chuyển hàng hóa: Cảng tổng hợp Thị Vải đã xây dựng cho mình một hệ thống kho bãi, 

có phương tiện vận chuyển riêng phục vụ các dịch vụ giao nhận nội địa tại kho, tại xưởng. 

Cùng với đội xe tải chuyên nghiệp tạo được sự chủ động và linh động trong việc chở hàng 

từ cảng về kho cho khách hàng, làm giảm thời gian nhập hàng và tránh những phiền phức 

trong quá trình kiểm hóa, Cảng tổng hợp Thị Vải đã tạo được lợi thế cạnh tranh với đối thủ 

và trở thành đối tác lâu dài của rất nhiều khách hàng lớn. Điều đó không chỉ đem lại cho 
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Công ty một lượng khách hàng ổn định, mà còn góp phần rút ngắn các thủ tục, đẩy mạnh 

quá trình kí kết hợp đồng và giao nhận hàng hóa.  

Ngoài ra, hệ thống của Cảng tổng hợp Thị Vải cho phép khách hàng có thể theo dõi 

lịch trình tàu và tạo điều kiện thúc đẩy quá trình Booking diễn ra nhanh chóng và tiện lợi 

hơn cho khách hàng, đồng thời cũng tăng khả năng tương tác giữa doanh nghiệp và khách 

hàng, khiến khách hàng chủ động hơn trong việc tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ phù hợp 

nhất với mình.  

1.6.2. Những mặt hạn chế  

Thị trường logistics tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Sự xuất hiện 

nhanh chóng của doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp dịch vụ nói chung đã gây nên sức 

ép cạnh tranh lớn với tất cả các công ty trong và ngoài nước. 

Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải là dự án đầu tiên Chính phủ Việt Nam lựa chọn 

nhà khai thác cảng vì vậy cảng đã phải nỗ lực nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường 

để có thể gia nhập thị trường Quốc tế. Bên cạnh đó, để duy trì chất lượng dịch vụ cao cho 

khách hàng, giá cước dịch vụ cao tại Cảng tổng hợp Thị Vải cũng là một rào cản ngăn công 

ty tiếp cận với nhiều nhà cung ứng vừa và nhỏ hơn.  

Tình trạng này đưa ra thách thức lớn đối với Cảng tổng hợp Thị Vải trong việc cân bằng 

giữa chất lượng dịch vụ và giá cả trong tình hình cung lớn hơn cầu hiện nay. Xu thế biến 

động của dịch bệnh thế giới và bối cảnh nền kinh tế bị suy giảm thời gian qua. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Ở chương 1, trình bày các thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải 

quá trình hình thành và phát triển của công ty khi mới hình thành đến hiện tại, cho biết cơ 

cấu bộ máy tổ chức với chức năng của từng phòng ban qua đó rút ra điểm mạnh và điểm 

hạn chế để cho ra định hướng phát triển của công ty ở hiện tại cũng như trong tương lai.  
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 

HÀNG XÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

2.1. Dịch vụ logistics? 

“Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó doanh nghiệp tổ chức thực hiện 

một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục 

hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao 

hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để 

thu lợi nhuận”. 

2.1.1. Đặc điểm dịch vụ Logistics  

Dịch vụ Logistics có những đặc điểm như sau:  

- Thứ nhất, đối tượng của quan hệ dịch vụ logistics gồm nhà cung cấp và khách hàng. 

+ Nhà cung cấp dịch vụ Logistics là các doanh nghiệp yêu cầu phải đáp ứng đủ các 

điều kiện về phương tiện, công vụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và đội ngũ 

nhân viên đáp ứng yêu cầu. 

+ Khách hàng là những người có hàng hóa cần gửi hoặc cần nhận và có nhu cầu sử 

dụng dịch vụ giao nhận. Khách hàng có thể là người vận chuyển hay thậm chí là 

người làm dịch vụ khác. Như vậy, khách hàng có thể là doanh nghiệp hay không 

phải là doanh nghiệp; có thể là chủ sở hữu hàng hóa hoặc không phải là chủ sở hữu 

hàng hóa. 

- Thứ hai, dịch vụ logistics là bước phát triển cao hơn và hoàn chỉnh hơn các dịch vụ liên 

quan đến hàng hóa như vận tải, đóng gói bao bì, giao nhận hàng hóa, lưu kho, lưu bãi. 

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics có thể cung cấp các dịch vụ riêng lẻ như thuê 

tàu, đóng gói hàng hóa, làm thủ tục hải quan, ... hoặc cung cấp những dịch vụ trọn gói 

từ kho đến bãi. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics thực hiện dịch vụ theo chuỗi, 

có sự sắp xếp hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian từ nhận hàng, đóng gói bao bì, 

vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, chuẩn bị giấy tờ, làm thủ tục hải quan và giao hàng tới 

cho người nhận. Thương nhân cung ứng dịch vụ logistics được hưởng thù lao từ dịch 

vụ do mình cung ứng.  
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- Thứ ba, dịch vụ logistics có vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Dịch vụ logistics có thể hỗ trợ toàn bộ các khâu trong hoạt động 

doanh nghiệp, từ chuẩn bị nguyên vật liệu, sản xuất đến khi sản phẩm được đưa ra khỏi 

doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics 

nhằm mục đích đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng nhanh chóng, hạn chế tối đa rủi 

ro và phải trả thù lao. Tuy nhiên, mức phí này thấp hơn nhiều so với chi phí đầu tư tự 

thực hiện.  

- Thứ tư, dịch vụ logistics được thực hiện trên cơ sở hợp đồng song vụ có tính đền bù. 

Tùy thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ của khách hàng, nội dung hợp đồng có thể đơn 

giản hoặc phức tạp.  

2.1.2. Vai trò dịch vụ Logistics  

- Dịch vụ logistics có tác dụng tiết kiệm, giảm chi phí trong quá trình lưu thông phân 

phối (ở đây, chủ yếu là phí vận tải chiếm tỷ lệ lớn, chi phí này cấu thành giá cả hàng 

hóa trên thị trường). Dịch vụ logistics càng hoàn thiện và hiện đại sẽ tiết kiệm cho chi 

phí vận tải và các chi phí khác phát sinh trong quá trình lưu thông. Do đó, giảm thiểu 

được chi phí này sẽ góp phần làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường giảm xuống, 

mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, tăng yếu tố cạnh tranh trong các doanh nghiệp; 

- Dịch vụ logistics góp phần mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế. Các nhà sản 

xuất muốn chiếm lĩnh và mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình phải cần sự hỗ trợ 

của dịch vụ logistics. Dịch vụ này có tác dụng như cầu nối trong vận chuyển hàng hóa 

trên các tuyến đường đến các thị trường mới đúng yêu cầu về thời gian và địa điểm đặt 

ra. Nên doanh nghiệp có thể khai thác và mở rộng thị trường nhanh và mạnh hơn; 

- Dịch vụ logistics góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ kinh 

doanh quốc tế; 

- Dịch vụ logistics góp phần nâng cao hiệu quả pháp lý, giảm thiểu chi phí trong quá 

trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp; 

- Dịch vụ logistics góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp giao nhận;  
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2.1.3. Tác động của dịch vụ logistics  

- Dịch vụ logistics góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí trong quá 

trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.  

- Dịch vụ Logistics phát triển góp phần mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế. 

- Dịch vụ logistics có tác dụng tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt động lưu thông phân 

phối.  

- Dịch vụ logistics góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải 

giao nhận.  

- Dịch vụ logistics phát triển góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng 

từ trong kinh doanh quốc tế.  

Sản xuất có mục đích là phục vụ tiêu dùng, cho nên trong sản xuất kinh doanh, vấn đề 

thị trường luôn là vấn đề quan trọng và luôn được các nhà sản xuất và kinh doanh quan 

tâm. Các nhà sản xuất kinh doanh muốn chiếm lĩnh và mở rộng thị trường cho sản phẩm 

của mình phải cần sự hỗ trợ của dịch vụ logistics. Dịch vụ logistics có tác dụng như chiếc 

cầu nối trong việc chuyển dịch hàng hóa trên các tuyến đường mới đến các thị trường mới 

đúng yêu cầu về thời gian và địa điểm đặt ra. Dịch vụ logistics phát triển có tác dụng rất 

lớn trong việc khai thác và mở rộng thị trường kinh doanh cho các doanh nghiệp.  

2.2. Xuất nhập khẩu hàng hóa.  

2.2.1. Khái niệm về hoạt động xuất nhập khẩu  

Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Xuất nhập 

khẩu không chỉ là những hành vi buôn bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua 

bán trong thương mại có tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Do đó, cùng với những lợi ích kinh tế đem lại khá cao thì hoạt động xuất nhập khẩu cũng 

rất dễ dẫn đến những hiệu quả khó lường hết vì nó phải đối mặt với toàn bộ các hệ thống 

kinh tế của các nước cùng tham gia xuất nhập khẩu mà các hệ thống này có đặc điểm không 

giống nhau và rất khó có thể khống chế được.  
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Xuất khẩu, đó là hoạt động bán những sản phẩm sản xuất trong nước ra nước ngoài 

nhằm thu ngoại tệ, tăng tích luỹ cho ngân sách Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh 

và nâng cao đời sống cho nhân dân.  

Nhập khẩu, đó là hoạt động mua những sản phẩm của nước ngoài về trong nước, 

nhằm làm đa dạng hóa sản phẩm của thị trường nội địa, làm tăng sức cạnh tranh của hàng 

hóa trong và ngoài nước.  

Hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp hơn rất nhiều so với việc mua bán một sản phẩm 

nào đó trong thị trường nội địa, vì hoạt động này diễn ra trong một thị trường vô cùng rộng 

lớn, đồng tiền thanh toán có ngoại tệ mạnh, hàng hoá vận chuyển ra ngoài phạm vi quốc 

gia. Các quốc gia khi tham gia vào hoạt động buôn bán, giao dịch quốc tế đều phải tuân 

thủ theo các thông lệ quốc tế.  

2.2.2 Vai trò và nhiệm vụ của xuất nhập khẩu  

Hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và 

phát triển của bất kỳ một quốc gia nào. Hoạt động xuất nhập khẩu mang lại nguồn tài chính 

rất lớn cho đất nước. Chúng ta có thể tóm gọn lại vai trò của xuất nhập khẩu đối với sự 

tăng trưởng và phát triển của một quốc gia qua những điểm sau đây:  

- Thông qua việc xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh chúng ta sẽ có khả năng phát huy 

được lợi thế so sánh, sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực có điều kiện trao đổi 

kinh nghiệm cũng như tiếp cận được với các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

trên thế giới. Đây chính là vấn đề mấu chốt của công nghiệp hoá hiện đại hoá. Áp dụng 

công nghệ tiên tiến hiện đại trong các ngành chế tạo và chế biến hàng xuất khẩu sẽ tạo 

được những sản phẩm có chất lượng cao mang tính cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

Khi đó sẽ có một nguồn lực công nghiệp mới cho phép tăng số lượng, chất lượng sản 

phẩm, đồng thời tiết kiệm được chi phí lao động của xã hội.  

- Tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, từ đó kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng 

kinh tế với thực hiện công bằng xã hội, góp phần tạo ra những biến chuyển tốt để giải 

quyết những vấn đề còn bức xúc trong xã hội.  

- Tăng thu ngoại tệ tạo nguồn vốn cho đất nước và cả cho nhập khẩu phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đồng thời cải thiện cán cân thanh toán, cán cân 
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thương mại, tăng dự trữ ngoại tệ cho ngân sách Nhà nước và qua đó tăng khả năng nhập 

khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị tiên tiến thay thế dần cho những thiết bị lạc hậu còn 

đang sử dụng, để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.  

- Xuất nhập khẩu tất yếu dẫn đến cạnh tranh. Nhờ có cạnh tranh thúc đẩy doanh nghiệp 

cải tiến công nghệ để có khả năng sản xuất những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, 

tạo ra năng lực sản xuất mới. Vì vậy, các chủ thể tham gia xuất khẩu cần phải tăng 

cường theo dõi kiểm soát chặt chẽ lẫn nhau để không bị yếu thế trong cạnh tranh. 

- Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nâng cao uy tín và vị thế của Việt 

Nam trên thị trường quốc tế. Khi hoạt động xuất nhập khẩu xuất phát từ nhu cầu thị 

trường thế giới nó sẽ đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất 

phát triển thể hiện ở một số điểm sau:  

+ Tạo khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ làm cho sản xuất phát triển và ổn định.  

+ Mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất góp phần nâng cao năng lực sản 

xuất trong nước.  

+ Tạo điều kiện cho các ngành có cơ hội phát triển đồng thời kéo theo các ngành liên 

quan phát triển theo. 

+ Thông qua xuất nhập khẩu, Việt Nam có thể tham gia vào thị trường cạnh tranh thế 

giới. Do vậy các doanh nghiệp luôn luôn phải đổi mới và hoàn thiện cơ cấu sản 

phẩm để thích nghi với các yêu cầu đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường thế 

giới. 

+ Tạo ra những tiền đề kinh tế kỹ thuật hiện đại. 

2.2.3. Nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.  

Các văn bản hiện hành đã quy định những nguyên tắc giao nhận hàng hóa XNK tại các 

cảng biển Việt Nam như sau:  

- Việc giao nhận hàng hóa XNK tại các cảng biển là do cảng tiến hành trên cơ sở hợp 

đồng giữa chủ hàng và người được chủ hàng ủy thác với cảng.  

- Đối với những hàng hóa không qua cảng (không lưu kho tại cảng) thì có thể do các chủ 

hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác giao nhận trực tiếp với người vận tải (tàu) (quy 

định mới từ năm 1991). Trong trường hợp đó, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy 
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thác phải kết toán trực tiếp với người vận tải và chỉ thỏa thuận với cảng về địa điểm 

thoát dỡ, thanh toán các chi phí có liên quan.  

- Việc xếp dỡ hàng hóa trong phạm vi cảng là do cảng tổ chức thực hiện.  

- Trường hợp chủ hàng muốn đưa phương tiện vào xếp dỡ thì phải thỏa thuận với cảng 

và phải trả các lệ phí, chi phí liên quan cho cảng.  

- Khi được ủy thác giao nhận hàng hóa XNK với tàu, cảng nhận hàng bằng phương thức 

nào thì phải giao hàng bằng phương thức đó.  

- Cảng không chịu trách nhiệm về hàng hóa khi hàng đã ra khỏi bãi, cảng.  

- Khi nhận hàng tại cảng thì chủ hàng hoặc người được ủy thác phải xuất trình những 

chứng từ hợp lệ xác định quyền được nhận hàng và phải nhận được một cách liên tục 

trong một thời gian nhất định những hàng hóa ghi trên chứng từ.  

- Việc giao nhận có thể do cảng làm theo ủy thác hoặc chủ hàng trực tiếp làm.  

2.2.4. Công việc chung của cảng biển:  

- Ký kết hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho hàng hóa với chủ hàng. Hợp 

đồng của cảng biển có hai loại:  

+ Hợp đồng ủy thác giao nhận. 

+ Hợp đồng thuê mướn: chủ hàng thuê cảng xếp dỡ vận chuyển, lưu kho, bảo quản 

hàng hóa.  

- Giao hàng xuất khẩu cho tàu và nhận hàng nhập khẩu từ tàu nếu được ủy thác.  

- Kết toán với tàu về việc giao nhận hàng hóa và lập các chứng từ cần thiết khác để bảo 

vệ quyền lợi của các chủ hàng.  

- Giao hàng nhập khẩu cho các chủ hàng trong nước theo sự ủy thác của chủ hàng xuất 

nhập khẩu. 

- Tiến trình việc xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, lưu kho trong khu vực cảng.  

- Chịu trách nhiệm về những tổn thất của hàng hóa do mình gây nên trong quá trình giao 

nhận vận chuyển xếp dỡ.  

- Hàng hóa lưu kho bãi của cảng bị hư hỏng, tổn thất thì càng phải bồi thường nếu có 

biên bản hợp lệ và nếu cảng không chứng minh được là cảng không có lỗi.  

- Cảng không chịu trách nhiệm về hàng hóa trong các trường hợp sau:  
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+ Không chịu trách nhiệm về hàng hóa khi hàng đã ra khỏi kho bãi của cảng.  

+ Không chịu trách nhiệm về hàng hóa ở bên trong nếu bao kiện, dấu xi vẫn 

nguyên vẹn.  

+ Không chịu trách nhiệm về hư hỏng do ký mã hiệu hàng hóa sai hoặc không rõ 

(dẫn đến nhầm lẫn mất mát).  

2.2.5. Nhiệm vụ của các chủ hàng xuất nhập khẩu. 

- Ký kết hợp đồng giao nhận với Cảng trong trường hợp hàng qua cảng. 

- Tiến hành giao nhận hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không qua cảng hoặc tiến 

hành giao nhận hàng hóa XNK với cảng trong trường hợp hàng qua cảng.  

- Ký kết hợp đồng bốc dỡ, vận chuyển bảo quản, lưu kho hàng hóa với cảng. 

- Cung cấp cho cảng những thông tin về hàng hóa và tàu. Cung cấp các chứng từ cần 

thiết cho cảng để cảng giao nhận hàng hóa: 

+ Đối với hàng xuất khẩu: gồm các chứng từ:  

• Lược khai hàng hóa (Cargo Manifest): lập sau vận đơn cho toàn tàu, do đại 

lý tàu biển làm được cung cấp 24h trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu.  

• Sơ đồ xếp hàng (Cargo Plan) do thuyền phó phụ trách hàng hóa lập, được 

cung cấp 8h trước khi bốc hàng xuống tàu.  

+ Đối với hàng nhập khẩu: Gồm các chứng từ:  

• Lược khai hàng hóa.  

• Sơ đồ xếp hàng.  

• Chi tiết hầm tàu.  

• Vận đơn đường biển trong trường hợp ủy thác cho cảng nhận hàng.  

2.2.6. Nhiệm vụ của Hải quan  

Tiến hành thủ tục hải quan, thực hiện các việc kiểm tra, giám sát kiểm soát Hải quan 

đối với tàu biển và hàng hóa xuất nhập khẩu. Đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà 

nước về xuất nhập khẩu, về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tiến hành các biện pháp phát 

hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vận chuyển 

trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua cảng biển. 
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2.2.7. Những chứng từ thường gặp trong quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường 

biển: 

- Hợp đồng thương mại (Sale Contract): là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là 

sự thỏa thuận của hai hay nhiều bên (ít nhất một bên phải là thương nhân hoặc các chủ 

thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của 

các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.  

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán, là 

yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn. Trong hóa 

đơn phải nêu được tên hoặc mô tả của hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, điều 

kiện cơ sở giao hàng, phương thức thanh toán, phương thức vận tải, ... Hóa đơn thương 

mại thường lập thành nhiều bản để dùng trong nhiều việc khác nhau như: xuất trình cho 

ngân hàng để đòi tiền hàng, xuất trình cho công ty bảo hiểm để tính chi phí bảo hiểm, 

cho hải quan để tính thuế.  

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List): là một trong những chứng từ không thể thiếu 

của bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Trên Packing list thể hiện rõ người bán bán những cái 

gì cho người mua, qua đó người mua có thể kiểm tra và đối chiếu lại xem có giống với 

đơn hàng đã đặt hay không? Bên cạnh đó chỉ ra cách thức đóng gói của hàng hóa, nghĩa 

là khi nhìn vào đó, ta có thể hiểu được lô hàng này được đóng gói như thế nào, bao 

nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích bao nhiêu.  

- Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng (Certificate of Quantity/Weight): Là chứng từ 

xác nhận số lượng/ trọng lượng của hàng thực giao. Giấy chứng nhận chất lượng có thể 

do người cung cấp hàng hoặc tổ chức giám định hàng hóa cung cấp, tùy theo sự thỏa 

thuận trong hợp đồng.  

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin): là chứng từ nhằm chứng 

minh xuất xứ của hàng hóa. Do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại 

nước xuất khẩu cấp để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nước đó theo quy tắc xuất xứ.  

- Chứng từ kiểm định, kiểm dịch, phun trùng: là các loại giấy chứng nhận hàng hóa đủ 

tiêu chuẩn để nhập khẩu hay không, có được xử lý trước khi nhập khẩu hay chưa, nhằm 

đáp ứng những quy định riêng cho từng loại mặt hàng.  
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- Chứng từ vận tải (Bill of Lading): thường được viết tắt là B/L, là một chứng từ chuyên 

chở hàng hóa bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của họ cấp cho 

người gửi hàng sau khi đã xếp hàng lên tàu hoặc sau khi đã nhận hàng để xếp.  

- Chứng từ bảo hiểm: Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người hoặc tổ chức bảo hiểm 

cấp cho người được bảo hiểm, nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm được dùng để 

điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ 

này, tổ chức bảo hiểm nhận bồi thường cho những tổn thất xảy ra vì những rủi ro mà 

hai bên đã thõa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, còn người được bảo hiểm phải nộp cho 

người bảo hiểm một số tiền nhất định là phí bảo hiểm. 

2.3. Khái niệm chung về hàng xá  

2.3.1. Khái niệm hàng xá 

Về cơ bản thì hàng xá và hàng rời là một, chúng còn được gọi là hàng chở xô trong 

tiếng Anh gọi là Bulk Cargo.  

Chúng được biết đến là những sản phẩm, hàng hóa được vận chuyển số lượng lớn 

nhưng chúng không đóng được từng kiện riêng, cũng như thường được chứa trong các 

khoang hàng của tàu biển, container.  

Các mặt hàng xá thông dụng đã được khai thác thường xuyên là: sắt thép; nông sản; than 

đá; Dăm gỗ, viên gỗ nén; … 

2.3.2. Phân loại hàng xá  

Hàng xá, hàng rời được phân loại thành 2 nhóm như sau: 

Bảng 2.1: Phân loại hàng xá, hàng rời 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Hàng rời rắn với sự kết hợp từ các phần tử 

nhỏ, hạt nhỏ hay còn gọi là hàng khô. Loại 

hàng rời này sẽ được chở với khối lượng, số 

lượng lớn trên tàu như: lương thực, bột mì, hạt 

rời, cà phê, nông sản, đá, vật liệu, … 

Hàng rời lỏng với các mặt hàng như xăng 

dầu, hóa chất, nước, dầu thô, … được 

vận chuyển bằng tanker, tàu thủy, tàu 

hỏa, đảm bảo an toàn 
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2.3.3. Đặc điểm của hàng xá 

- Tàu chở hàng xá là loại tàu có công suất hoạt động rất lớn trong việc vận chuyển hàng 

hóa trên thế giới. 

- Loại tàu này có thể giúp vận chuyển những hàng hóa ở dạng thô, khô (bulk cargo) như: 

than đá, lưu huỳnh, quặng sắt, hàng nông sản, phế liệu không đóng thùng hay bao kiện. 

- Những loại hàng này sẽ được chứa trực tiếp vào các khoang hàng chống thấm nước của 

tàu. 

- Ngoài ra, còn có tàu chuyên dụng chở hàng xá. Đây là loại tàu một boong, có cấu trúc 

vững chắc. Có két hông và két treo ở hai bên mạn hầm hàng để làm giảm mặt thoáng 

hầm hàng và dễ điều chỉnh trọng tâm tàu khi cần thiết. 

- Tàu chuyên dụng chở hàng rời thường có miệng hầm rộng rãi, thuận lợi cho việc xếp 

dỡ hàng.  

- Điểm đặc biệt là hầm hàng của loại tàu này luôn được gia công chắc chắn để chịu được 

sự va đập của hàng hóa và thiết bị khi làm hàng. 

Hình 2.1: Hầm hàng xá 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Nội dung chính trong chương này, trình bày các cơ sở lý luận liên quan đến đề tài gồm khái 

quát chung về dịch vụ Logistics và xuất nhập khẩu hàng hóa, khái quát chung về hàng xá. 
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ QUY TRÌNH 

GIAO NHẬN HÀNG XÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP 

THỊ VẢI 

3.1. Hoạt động khai thác hàng xá tại Cảng tổng hợp Thị Vải 

3.1.1. Sơ đồ quy trình khai thác hàng xá  

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình phòng khai thác 
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3.1.2. Diễn giải quy trình khai thác: 

 Bước 1:  

Các yêu cầu tiếp nhận tàu đến từ nhiều nguồn: khách hàng, đối tác giới thiệu. Tổng Giám 

đốc, các Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực, Phòng khai thác, Phòng Thương vụ có thể 

có các Phòng/Bộ phận khác của Công ty sẽ tiếp nhận yêu cầu tiếp nhận tàu. Phòng đầu mối 

xử lý các yêu cầu tiếp nhận tàu là Phòng Điều độ khai thác. 

 Bước 2:  

Khi tiếp nhận được yêu cầu tiếp nhận tàu, Phòng Điều độ khai thác sẽ căn cứ vào tính chất 

hợp đồng dài hạn hay theo chuyến và chính sách ưu tiên đối với những khách hàng sẽ cập 

nhật và lập kế hoạch tiếp nhận tàu (berthing schedule) theo mẫu CTV-QT18-BM01. Nếu 

các yêu cầu tiếp nhận tàu không được chấp nhận hoặc không thể sắp xếp được cầu bến/thiết 

bị thì sẽ thông báo khách hàng/đại lý tàu không tiếp nhận tàu. Nếu yêu cầu tiếp nhận tàu 

được chấp nhận và có thể sắp xếp cầu bến/thiết bị xếp dỡ thì sẽ chuyển sang bước tiếp theo.  

 Bước 3:  

Phòng Điều độ khai thác sẽ lập Giấy chấp nhận cầu bến theo mẫu số CTV-QT18-BM02 

gửi đại lý/khách hàng và lập kế hoạch giao nhận hàng (xếp dỡ, vận chuyển) theo mẫu CTV-

QT18-BM03 trong đó nêu rõ một số thông số chính của tàu, khối lượng hàng hóa, phương 

án xếp dỡ vận chuyển, nhân lực, phương tiện yêu cầu kèm theo các hồ sơ về bản lược khai 

(cargo manifest), danh sách hàng hóa (cargo list), sơ đồ xếp hàng (stowage plan). Kế hoạch 

giao nhận hàng Phòng Khai thác triển khai đến các bộ phận thuộc phòng và đồng thời 

chuyển các bộ phận Kỹ thuật, Giao nhận. Bảo vệ để các bộ phận bố trí nhân lực, thiết bị 

triển khai thực hiện.  

Kế hoạch giao nhận hàng sẽ được Chuyên viên điều độ kế hoạch chuyển đến chuyên viên 

điều độ hiện trường cũng như thông báo các nội dung cần thiết cho nhà thầu phụ. Chuyên 

viên điều độ hiện trường sẽ căn cứ trên kế hoạch tàu đến và kế hoạch giao nhận hàng sẽ bố 

trí nhân lực tiếp nhận tàu và triển khai công tác xếp dỡ, vận chuyển ngay khi tàu đến. Trong 

quá trình xếp dỡ, vận chuyển chuyên viên điều độ hiện trường sẽ là người chịu trách nhiệm 



SV: Đỗ Thị Thu Hoài                                                                        GVHD: Ths. Đỗ Thanh Phong 

30 
 

đôn đốc, phối hợp các Phòng/Đội trong Công ty và nhà thầu phụ để triển khai xếp dỡ hiệu 

quả.  

Chuyên viên điều độ kế hoạch là người chịu trách nhiệm chung về công tác khai thác trong 

suốt ca làm việc do mình phụ trách.  

Các công việc thực hiện tại Phòng Khai thác và các bộ phận liên quan như sau:  

Bảng 3.1: Các công việc thực hiện tại Phòng Khai thác và các bộ phận liên quan 

Tên 

phòng/Bộ 

phận 

Công việc 

Mẫu 

biểu sử 

dụng 

Hồ sơ/chứng từ yêu cầu 

Khai thác 

1) Liên quan xếp dỡ 

HH: Đề nghị khách 

hàng/đại lý gửi thông 

tin và làm thủ tục đăng 

ký giao nhận hàng hóa  

 

2) Liên quan đến tiếp 

nhận tàu: Yêu cầu 

phương tiện nội địa 

(tàu, sà lan) đăng ký 

thủ tục vào cảng  

CTV-

QT18-

BM03 

CTV-

QT18-

BM04 

a) Xếp dỡ hàng hóa 

Phiếu đăng ký phương tiện nhận hàng 

CTV-QT18-BM04 kèm theo: 

+ Bản chính lệnh giao hàng (DO) đối 

với hàng nhập 

+ Tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc 

xuất khẩu  

+ Giấy giới thiệu có chữ ký của người 

đại diện khách hàng hoặc đơn vị 

được ủy quyền cho người đại diện 

giao nhận hàng. Trường hợp ủy 

quyền phải có giấy ủy quyền bản 

chính: 

+ CMND của người được giao nhiệm 

vụ đại diện giao nhận hàng. Bản 

chính và bản copy, bản chính để đối 

chiếu.  

Đăng ký danh sách người và phương 

tiện ra vào cảng để giám sát giao nhận 
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hàng hóa: Danh sách sẽ gửi P.khai thác 

và Bảo vệ. Trưởng/Phó P.Khai thác 

hoặc người được ủy nhiệm sẽ căn cứ kế 

hoạch sẽ ký xác nhận vào Giấy đăng ký 

của khách hàng/đại lý/giám định và 

chuyển Bảo vệ theo dõi cho người và 

phương tiện ra vào. Trường hợp cần 

thiết, Trưởng phòng Khai thác có thể 

giao Phó phòng/Chuyên viên Điều độ 

kế hoạch hoặc Đội trưởng bảo vệ ký xác 

nhận.  

Đăng ký danh sách xe giao hoặc nhận 

hàng: Danh sách sẽ được gửi đến P. 

Khai thác. Căn cứ kế hoạch, Trưởng 

phòng khai thác hoặc Chuyên viên điều 

độ kế hoạch sẽ ký vào danh sách (đóng 

dấu P. Khai thác) và chuyển Giao nhận 

và Bảo vệ cùng với kế hoạch làm hàng 

hoặc gửi trước khi làm hàng.  

Chuyên viên điều độ hiện trường phối 

hợp với Chuyên viên điều độ kế hoạch 

lập lập các biên bản sự việc đối với các 

sự cố (nếu có) trong quá trình tiếp nhận 

tàu và quá trình xếp dỡ hàng hóa.  

b) Thủ tục tiếp nhận tàu:  

Chuyên viên điều độ kế hoạch có trách 

nhiệm yêu cầu các phương tiện thủy nội 

địa trình các giấy tờ theo quy định khi 
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vào cảng (giấy phép cập cảng, giấy 

đăng ký phương tiện). 

Chuyên viên Điều độ kế hoạch sẽ thu 

giấy đăng ký và thu phí neo đậu, cơi 

buộc dây đối với các tàu chạy tuyến nội 

địa. Phi dịch vụ sẽ được tổng hợp theo 

mẫu quy định và chuyển Phòng Tài 

chính kế toán định kỳ cuối tháng.  

 

Giao nhận 

1) Cập nhật thông tin 

về khách hàng, về 

hàng hóa vào hệ thống 

cân và hệ thống theo 

dõi số liệu. 

2) Lên kế hoạch bố trí 

nhân viên.  

CTV-

QT18-

BM03 

CTV-

QT18-

BM04 

Đăng ký nhận hàng hoặc xuất hàng của 

khách hàng sau khi được P. Khai thác 

ký xác nhận (cả phiếu đăng ký và danh 

sách phương tiện vận chuyển) sẽ được 

Đội trưởng Giao nhận hoặc người được 

ủy nhiệm kiểm tra kỹ thông tin, sau đó 

nhập vào hệ thống cân và các sổ theo 

dõi.  

Đội trưởng/người được ủy nhiệm sẽ 

phổ biến đến tất cả các nhân viên giao 

nhận được phân công.  

Kỹ thuật 

1) Lên kế hoạch bố trí 

thiết bị, nhân lực lái 

cẩu, trực điện, trực sửa 

chữa thiết bị. 

2) Hướng dẫn an toàn 

cho công nhân/nhân 

viên nhà thầu, khách 

hàng (nếu cần). 

CTV-

QT18-

BM03 

CTV-

QT18-

BM12 

Kế hoạch giao nhận hàng từ Phòng 

Khai thác chuyển sẽ được Trưởng 

phòng/người được ủy nhiệm cập nhật 

vào sổ theo dõi kế hoạch phân công 

công nhân lái cẩu, nhân viên trực sửa 

chữa, trực diện và kiểm tra thiết bị để 

chuẩn bị triển khai làm hàng. 
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CTV-

QT18-

BM13 

 

 

 

Trước khi làm hàng, Phòng Kỹ thuật cử 

Chuyên viên an toàn hướng dẫn các quy 

định của cảng về an toàn khi làm việc 

trong cảng. Việc hướng dẫn đối với 

những nhóm công nhân thường xuyên 

làm việc trong cảng có thể thực hiện 01 

lần/năm hoặc trước khi thực hiện xếp 

dỡ hàng có yêu cầu cao về an toàn hoặc 

khi có cập nhật mới quy định của cảng. 

Bảo vệ 

1) Bố trí nhân viên bảo 

vệ theo yêu cầu từng 

chuyến tàu.  

2) Theo dõi kiểm soát 

người/phương tiện ra 

vào cảng.  

CTV-

QT18-

BM03 

CTV-

QT18-

BM04 

CTV-

QT18-

BM12 

CTV-

QT18-

BM13 

 

Căn cứ Kế hoạch khai thác tuần theo 

mẫu biểu CTV-QT18-BM13 và kế 

hoạch giao nhận hàng CTV-QT18-

BM03 do P. Khai thác chuyển, Đội 

trưởng/người được ủy nhiệm sẽ lập kế 

hoạch bố trí nhân viên bảo vệ theo từng 

vị trí yêu cầu đối với từng chuyến tàu. 

Căn cứ Đăng ký nhận hàng hoặc xuất 

hàng được Phòng Khai thác chuyển, 

Đội trưởng/ người được ủy nhiệm sẽ 

kiểm tra và phổ biển đến mọi nhân viên 

bảo vệ được giao nhiệm vụ. 

 Bước 4:  

Sau mỗi ca làm việc, Đội Giao nhận có trách nhiệm gửi báo cáo số liệu về Phòng Khai thác. 

Nhân viên tổng hợp số liệu của Phòng Khai thác sẽ phối hợp Đội Giao nhận kiểm tra số 

liệu. Các công việc mỗi Phòng/Bộ phận thực hiện như bảng dưới đây:  
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Bảng 3.2:Các công việc mỗi Phòng/Bộ phận 

Tên 

phòng/Bộ 

phận 

Công việc 
Mẫu biểu 

sử dụng 
Diễn giải 

Khai thác 

1) Lập Daily 

Report/Timesheet (xếp 

dỡ) 

2) ROROC hoặc GLR  

3) Port Due  

4) Bảng phân chia 

hàng hóa  

5) Lập báo cáo ngày  

6) Tổng hợp công việc 

thực hiện  

CTV-OT18-

BM05 CTV-

QT18-

BM06 CTV-

QT18-

BM07 hoặc 

CTV-OT18-

BM08 

CTV-OT18-

BM09 

CTV-QT18-

BM11 

CTV-QT18-

BM12 

 

Đầu mỗi ca, Chuyên viên điều độ 

kế hoạch sẽ lập Daily Report cho 

ngày trước đó căn cứ trên những 

số liệu tự theo dõi và đối chiếu với 

số liệu do Chuyên viên điều độ 

hiện trưởng và điều độ nhà thầu 

ghi chép. Sau khi hoàn thành xếp 

dỡ hàng hóa và trước khi tàu rời 

cảng. Chuyên viên điều độ kế 

hoạch sẽ lập Time Sheet (xếp dỡ). 

Daily Report và Time Sheet sẽ 

được ký hàng ngày với đại diện tàu 

(thuyền trưởng/Đại phó) đối với 

những tàu hàng nông sản, sắt phế 

liệu hoặc tàu có yêu cầu theo dõi 

thời gian xếp dỡ hàng hóa. 

Sau khi kết thúc làm hàng và trước 

khi tàu rời cảng, Chuyên viên điều 

độ kế hoạch sẽ lập ROROC hoặc 

GLR (tàu xuất). Port Due đối với 

những tàu chạy tuyến nước ngoài. 

Các giấy tờ nếu trên được đại diện 

tàu ký xác nhận là cơ sở để phát 

hóa đơn thu tiền từ đại lý/khách 
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hàng. Đối với tàu nội địa, chuyên 

viên Điều độ kế hoạch sẽ trực tiếp 

thu tiền câu bên, cơi buộc dây và 

lập bảng theo dõi để làm cơ sở 

chuyển P. Tài chính - Kế toán. 

Chuyên viên điều độ hiện trưởng 

có trách nhiệm chi chép các vấn đề 

tồn tại cần lưu ý cũng như thời 

gian làm hàng vào số theo dõi giao 

ca. 

Chuyên viên điều độ kế hoạch có 

trách nhiệm kiểm tra tổng hợp bảo 

cáo ngày theo Mẫu CTV-OT18- 

BM12 với P. TGĐ Khai thác. 

TGĐ Nhân viên theo dõi số liệu sẽ 

căn cứ trên các số liệu từ Chuyên 

viên điều độ, Giao nhận sẽ kiểm 

tra đối chiếu số liệu. Khi số liệu đã 

chính xác sẽ lập Bảng tổng hợp 

dịch vụ theo Mẫu CTV-OT18-

BM10 và chuyển khách hàng xác 

nhận. Sau đó các hồ sơ này sẽ 

được chuyển Phòng Thương Vụ 

(có xác nhận thời gian) để Phòng 

Thương vụ tập hợp hồ sơ thanh 

toàn chuyển Phòng TCKT. 

Giao nhận 
1) Lập ROROC hoặc 

GLR (hàng xuất) cho 

CTV-OT18-

BM07 

Sau khi hoàn thành xếp hoặc dỡ 

hàng mỗi phương tiện, nhân viên 
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những tàu chạy tuyến 

nội địa. 

2) Lập COR hoặc biên 

bản đối với hàng hóa 

hư hỏng . 

CTV-OT18-

BM08 

 

giao nhận có nhiệm vụ lập 

ROROC hoặc GLR đối với những 

tàu/sà lan chạy tuyến nội địa. 

Trong quá trình xếp dỡ hàng, nếu 

phát hiện hàng có hư hỏng hoặc 

bất thường, nhân viên giao nhận sẽ 

lập COR hoặc biên bản để xác 

nhận với tàu/đại lý/khách hàng 

tình trạng của hàng hóa. 

 Bước 5: 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu số liệu chính xác, Phòng Khai thác (nhân viên tổng hợp số 

liệu) sẽ lập các loại hồ sơ như sau: 

- Port Due (ký với tàu) cho phần phí cầu bến và phí liên quan; 

- Bảng tổng hợp dịch vụ theo mẫu CTV-QT18-BM10 và chuyển khách hàng xác nhận. 

Việc xác nhận có thể qua fax, scan gửi qua mail. 

 Bước 6:  

Các hồ sơ nêu ở mục trên sau khi được khách hàng xác nhận sẽ được chuyển phòng 

Thương vụ tập hợp hồ sơ (cùng với hợp đồng, bảng tỉnh phí, …) để chuyển Phòng Tài chính 

kế toán để phát hành hóa đơn thu tiền. 

 Bước 7: Lưu hồ sơ 

01 bản chính Kế hoạch giao nhận hàng (CTV-QT18-BM03), Giấy chấp nhận tàu (CTV-

QT18- BM02) sẽ được lưu tại Phòng Điều độ khai thác.  

01 (một) bản copy Kế hoạch Giao nhận hàng sẽ được lưu tại Phòng Kỹ thuật, Đội Giao 

nhận, Đội Bảo vệ; 

01 bản các loại hồ sơ: Port Due, Time Sheet, Bảng tổng hợp khối lượng dịch vụ sau khi xác 

nhận (CTV-QT18-BM10) sẽ được lưu tại Phòng Khai thác.  

01 bản sẽ chuyển Phòng Thương Vụ để tập hợp hồ sơ thanh toán chuyển Phòng Tài chính 

Kế toán. 
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Các hồ sơ khác: daily report, time sheet (loading/unloading), thông báo tàu đến và các giấy 

tờ khác sẽ lưu tại Phòng Khai thác theo từng chuyến tàu. 

3.1.3. Biểu mẫu áp dụng 
Bảng 3.3: Biểu mẫu áp dụng 

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu 
Hình thức lưu hoặc 

gửi 

1 
CTV-QT18-

BM01 
Berthing Schedule File cứng  

2 
CTV-QT18-

BM02 
Acceptance Notice File cứng 

3 
CTV-QT18-

BM03 
Kế hoạch giao nhận hàng File cứng 

4 
CTV-QT18-

BM04 

Phiếu Đăng ký phương tiện nhận 

hàng  
File cứng 

5 
CTV-QT18-

BM05 

Daily Report 

 
File cứng + File mềm  

6 
CTV-QT18-

BM06 

Time Sheet (loading- 

discharging) 
File cứng 

7 
CTV-QT18-

BM07 

Report on Receipt of cargo 

 
File cứng 

8 
CTV-QT18-

BM08 
General Loading Report File cứng 

9 
CTV-QT18-

BM09 

Port Due 

 
File cứng 

10 
CTV-QT18-

BM10 
Work Completion File cứng 

11 
CTV-QT18-

BM11 
Bảng phân chia hàng hóa  File cứng 
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12 
CTV-QT18-

BM12 
Báo cáo ngày  Email 

13 
CTV-QT18-

BM13 
Kế hoạch khai thác tuần  Email + Bản in  

14 
CTV-QT18-

BM14 
Đánh giá kết quả khai thác tuần  Bản in hoặc fi;e mềm  

3.2. Hướng dẫn làm hàng xá tại Cảng tổng hợp Thị Vải 

3.2.1. Nhập hàng rời 

3.2.1.1. Phân loại 

- Cám bã đậu nành, cám mì viên, Cám cọ, cám dừa, bã hạt cải, Lúa mì, bắp hạt 

- Than đá, phân bón, muối … 

3.2.1.2. Công cụ xếp dỡ: 

a, Phễu xá (hốp xá): 

 

 

 

- Thiết bị chuyên dụng chỉ dùng cho 

hàng đổ xá. 

- Cấu tạo một họng phễu, hai cần gạt 

rót hàng. 

Hình 3.1: Phễu xá (hốp xá) 
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b, Cân treo: dùng cho phương án xếp dỡ hàng từ 

tàu sang mạn tàu, sà lan, ghe, ... 

Hỗ trợ cân đo số lượng hàng trong gầu 

ngoạm cho một quy trình, hàng trong gầu ngoạm 

sẽ được cân đo trọng lượng và truyền tín hiệu về 

bảng điều khiển để nhân viên giao nhận cập nhật 

thông tin và in ra phiếu cân, là cơ sở tính sản 

lượng cho phương án sang mạn sà lan. 

 

 

 

 

c, Gàu ngoạm: 

 

- Qui cách: nhiều kích cỡ như 8,5m, 12m, ...(tùy theo sức 

nâng của cần cẩu mà sử dụng gàu ngoạm phù hợp). 

- Hỗ trợ trong các phương án thao tác xếp dỡ hàng hoá, 

ngoạm hàng dưới hầm hàng bỏ sang tàu con (sà lan, ghe), 

bỏ vào phễu đóng bao, phễu xá ... 

 

 

 

 

 

  

Hình 3.2: Cân treo 

Hình 3.3: Gàu ngoạm 
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d, Xe cuốc, xe gạt: 

Dùng để san gạt hàng xá dưới hầm hàng, mục đích để hàng được lấp đầy diện tích 

hầm hàng. Hoặc dùng để gom hàng dưới hầm hàng trong trường hợp hốt quét hàng. 

3.2.1.3. Phương án xếp dỡ: 

TÀU  CẦU TÀU/ CẦU BỜ  PHỄU XÁ  XE VẬN TẢI GIAO THẲNG 

TÀU  CẦU TÀU/ CẦU BỜ  CÂN TREO  TÀU / SÀ LAN/ GHE 

3.2.1.4. Các chỉ tiêu khai thác 

Bảng 3.4: Chỉ tiêu khai thác 

CHỈ TIÊU KHAI THÁC 

Phương 

án 
Phương tiện 

Công 

nhân 

Công nhân 

cơ giới/ lập 

tín hiệu 

Tổng 

công 

nhân 

Năng suất 

(tấn/máng/giờ) 

1 

Tàu 

Cẩu tàu 

Xe vận tải giao thẳng 

2 – 4 

 

2 

1 

1 7 - 8 90 – 110 

2 
Tàu 

Cẩu bờ 

2 – 4 

 

1 

1 
7 - 8 100 – 120 

Hình 3.4: Xe gạt - Xe cuốc 
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Xe vận tải giao thẳng 2 

3 

Tàu 

Cẩu tàu 

Xe vận chuyển 

Xe nâng 

Kho - bãi 

2 – 4 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

8 - 10 80 – 100 

4 

Tàu 

Cẩu bờ 

Xe vận chuyển 

Xe nâng 

Kho (bãi) 

2 – 4 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

8 - 10 90 – 110 

5 

Tàu 

Cẩu tàu 

Xe vận chuyển 

Cẩu di động 

Kho (bãi) 

2 – 4 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

8 - 10 80 – 100 

6 

Tàu 

Cẩu bờ 

Xe vận chuyển 

Cẩu di động 

Kho (bãi) 

2 – 4 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

8 - 10 90 – 110 

3.2.1.5. Diễn tả quy trình: 

a, Dưới hầm tàu: 

- Công nhân đánh tín hiệu cho cần cẩu di chuyển đưa gầu ngoạm xuống giữa hầm hàng 

để ngoam hàng, tiếp đến cần cẩu di chuyển đưa gầu ngoạm lên khỏi hầm hàng đến vị 

trí đặt phễu xá, cần cẩu từ từ hạ gàu ngoạm xuống chính giữa sàn dỡ tải của phễu để xả 

hàng. 

- Đối với phương án sang mạn (từ tàu sang tàu, sà lan, ghe...) có sử dụng cân treo: Trước 

khi tiến hành bốc dỡ hàng, công nhân tiến hành lắp cân treo nối tiếp giữa cần cẩu và 
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gàu ngoạm, cần cẩu nâng gàu ngoạm lên cách mặt đất từ 0,2m đến 0,5m để kiểm tra 

trọng lượng và độ chính xác của cân. Công nhân đánh tín hiệu cho cần cẩu đưa gàu 

ngoạm xuống giữa sân hầm ngoạm hàng đưa lên khỏi hầm hàng và dừng lại để nhân 

viên giao nhận xác định trọng lượng của hàng từ cân treo. Cần cẩu tiếp tục di chuyển 

qua sà lan và hạ xuống vị trí giữa hầm sà lan để xả hàng. 

b, Trên cầu tàu: 

Công nhân đánh tín hiệu cho gàu ngoạm hạ xuống giữa sàn dỡ tải của phễu. Công 

nhận ra hiệu cho xe vận tải di chuyển đưa thùng xe vào vị trí rót hàng dưới họng phễu. 

Công nhân gạt cần xả cho hàng rót xuống thùng xe và ra hiệu cho xe di chuyển lên xuống 

để hàng rót đều xuống thủng xe. 

c, Trên tàu con (sà lan, ghe, ...): 

Công nhân đánh tín hiệu cho cần cẩu đưa gàu ngoạm từ hầm tàu di chuyển tới vị trí 

sà lan gàu ngoạm sẽ nhả hàng ở giữa sân hầm của sà lan. 

3.2.1.6. Phương pháp chất xếp bảo quản: 

a, Dưới hầm tàu: 

- Công nhân phối hợp với xe gạt đưa hàng ra giữa sân hàng cho gầu ngoạm dễ dàng thực 

hiện thao tác, công nhân tín hiệu cùng với lái cần cẩu phải chú ý quan sát ra hiệu cho 

xe gạt và công nhân di chuyển vào trong vách hầm hàng trước khi gàu ngoạm hạ xuống 

ngoạm hàng dưới hầm tàu. – Gàu ngoạm không ngoạm hàng quá đầy gây rơi vãi trong 

quá trình di chuyển. 

- Trường hợp hốt quét hầm hàng, công nhân dùng xẻng, kỵ gom hàng đổ vào ben hoặc 

bao tải cho cần cẩu đưa lên cầu tàu. 

b, Trên cầu tàu: 

- Công nhân gạt cần xả dưới phễu để rót hàng xuống sàn phương tiện vận chuyển lấy xá, 

công nhân rót hàng cho đến độ cao vách thùng xe, không vung đống gây rơi vãi, 

- Gom hàng rơi vãi xung quanh phễu để gầu ngoạm đưa trở lại phễu. 

- Phương tiện vận chuyển phải che, phủ bạt trước khi di chuyển để tránh gây ô nhiễm. 
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c, Trên tàu con (sà lan, ghe): 

- Công nhân phối hợp với xe gạt cào đùa, lùa hàng ra đều các góc của hầm hàng. Trước 

khi di chuyển, sà lan phải che chắn phủ bạt, gom hàng rơi vãi trên mạn đổ xuống hầm 

hàng tránh gây ô nhiễm môi trường. 

3.2.1.7. Yêu cầu kỹ thuật an toàn: 

- Công nhân phải mang trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Che phủ bạt tại vị trí phễu và sà lan để tránh gây rơi vãi, thất thoát hàng và ô nhiễm. 

- Phải thực hiện các biện pháp chống bụi cho hàng. 

- Gàu ngoạm phải hạ sát xuống hầm tàu mới được ngoạm hàng và khi nhả hàng ở phễu 

phải di chuyển hạ sát sàn dỡ tải của phễu và mở gàu từ từ để nhả hàng không mở đột 

ngột để tránh gây bụi.  

- Luôn bố trí công nhân hốt quét hàng rơi vãi trên boong tàu, sà lan, cầu tàu trong quá 

trình xếp dỡ. 

- Công nhân dưới sà lan, ghe không lùa hàng xuống sông, phải dọn dẹp, cao đùa và hốt 

quết hàng cho vào hầm sà lan, đóng nắp hầm hàng trước khi vận chuyển. Không vận 

chuyển quá tải trọng cho phép. 

- Không xếp dỡ hàng trong điều kiện thời tiết xấu và giông gió lớn. 

- Cuối ca trực và kết thúc tàu, phải kiểm tra phễu, xả hết hàng trên phễu, thu rơi vãi trước 

khi vệ sinh phễu và bơm rửa cầu tàu.gom, hốt quét hàng. 

- Trên boong tàu, cầu tàu và mạn sà lan không đổ hàng, lùa hàng xuống sông gây ô nhiễm 

môi trường. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của công cụ xếp dỡ, thiết bị nâng, phương tiện vận chuyển 

trước khi đưa vào vận hành và sử dụng. Kiểm tra các thiết bị hoạt động bằng điện, phải 

có dây nối đất, để tránh rò rỉ điện, các đường dây đầu nối phải có vỏ bọc cách điện. 

Chấp hành quy định an toàn điện.  

- Không chất xếp quá tải, quá chiều cao an toàn của công cụ xếp dỡ, phương tiện vận 

chuyển và kho bãi. 

- Trong quá trình xếp dỡ hàng rời luôn luôn phải ý thức bảo vệ môi trường.  

- Thực hiện đầy đủ nội quy an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hóa. 
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3.2.2. Quy trình công nghệ xếp dỡ thép tấm cuộn (tole cuộn) 

3.2.2.1 Loại hàng  

Thép tấm (tole) cuộn có hệ thống được đóng gói thành kiện đặt trên pallet gỗ hoặc cột bằng 

các đai thép, đường kính lõi d = (650-720) mm, đường kính ngoài Dmax = (1600-1650) 

mm, chiều dài phụ thuộc vào kho tole Lmax = 1500mm. 

- Trọng lượng cuộn cũng rất đa dạng Qmax = 30T. Độ dày của tole từ nhỏ hơn 1mm 

- 25mm. Tư thế nâng chuyển hàng có thể đứng hoặc nằm. 

- Thép tấm cuộn có 02 loại là thép cán nóng và thép cán nguội. 

- Thép tấm thường được vận chuyển trên các tàu có trọng tải lớn. 

 
Hình 3.5:Thép cuộn: 

3.2.2.2 Công cụ hỗ trợ  

Ngáng chữ C: thiết bị chuyên dụng hỗ trợ cho công tác xếp dỡ tole cuộn, sắt khoanh...  

Cáp dẹt: dùng để hỗ trợ trong thao tác xếp dỡ, nâng hạ các loại hàng như: tole cuộn, thép 

khoanh, thép ống, thép hình... 

Đặc đểm: chất liệu là vải và nylon có đệm bọc chống cắt (cứa) dây, không gây biến dạng 

hàng trong thao tác, trọng lượng nhẹ giúp người sử dụng dễ thao tác trong quá trình mắc 

cáp và tháo cáp. 
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- Chiều dài: 6m-8m 

- Sức nâng: 20 – 30 tấn 

Xe nâng và Coil-ram: xe nâng tháo càng lắp coil ram trở thành thiết bị chuyên dụng, tham 

gia vào công tác nâng hạ hàng, vận chuyển hàng từ cầu tàu lên phương tiện vận chuyển hay 

từ cầu tàu vào bãi, từ bãi lên phương tiện chủ hàng. 

- Công suất: 243 HP  

- Sức nâng: 30 tấn 

 

Hình 3.6: Xe nâng 
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3.2.2.3 Phương án xếp dỡ  

TÀU – CẨU TÀU/ CẨU BỜ - XE VẬN TẢI GIAO THẲNG  

 
TÀU – CẨU TÀU/ CẨU BỜ - XE VẬN CHUYỂN – XE NÂNG – KHO/ BÃI  

 
3.2.2.4 Các chỉ tiêu khai thác  

Bảng 3.5: Chỉ tiêu trọng lượng hàng 

CHỈ TIÊU TRỌNG LƯỢNG HÀNG 

Loại hàng  Trọng lượng mã hàng  Số lượng hàng  

trong một mã hàng  

Thời gian  

thực hiện  

Thép tấm cán nóng  5-30 tấn  1 cuộn  6’/ mã hàng 

Thép tấm cán nguội  3-8 tấn  1-2 cuộn  6’/ mã hàng  
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Bảng 3.6: Chỉ tiêu khai thác 

CHỈ TIÊU KHAI THÁC 

Phương 

án 

Phương tiện Công 

nhân 

Công 

nhân 

cơ giới/ 

đánh tín 

hiệu 

Tổng số công 

nhân 

Năng suất (tấn/ 

máng/ giờ) 

1 Tàu  

Cẩu tàu 

Xe vận tải giao 

thẳng 

2 

 

2 

1 

1 

6 50-170 

2 Tàu  

Cẩu bờ  

Xe vận tải giao 

thẳng  

2 

 

2 

1 

1 

6 50-190 

3 Tàu  

Cẩu tàu  

Xe vận chuyển  

Kho/ bãi  

2 

 

 

2 

1 

1 

1 

7 50-170 

4 Tàu  

Cẩu bờ  

Xe vận chuyển  

Kho/ bãi  

2 

 

 

2 

1 

1 

1 

7 50-190 

3.3.2.5 Diễn tả quy trình  

Trước khi tiến hành xếp dỡ hàng hóa, trực ban tàu phải liên hệ với tàu để nắm rõ các thông 

tin như: khả năng hoạt động của cần trục (sức nâng, tầm với, ...), sơ đồ hầm hàng, quy cách 

chất xếp hàng, luôn phối hợp với tàu trong suốt quá trình xếp dỡ. Phổ biến các thông tin 

trên với các bộ phận tham gia vào quy trình xếp dỡ của tàu. Tiến hành xếp dỡ hàng. 
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Việc nắm rõ các thông tin liên quan đến tàu và hàng hóa, giúp cho công tác xếp dỡ hàng 

được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. 

Dưới hầm tàu: 

- Cần cẩu lắp công cụ xếp dỡ từ từ hạ cần xuống hầm hàng đến vị trí xếp dỡ theo tín hiệu 

của công nhân đánh tín hiệu trên hầm hàng, công nhân được bố trí dưới hầm hàng tiến hành 

luồn công cụ xếp dỡ qua lõi cuộn tole. Cần cẩu nâng mã hàng lên cao khoảng 0,3m để công 

nhân kiểm tra độ an toàn của mã hàng, sau khi đảm bảo mã hàng đã được chằn buộc chắc 

chắn. Công nhân đánh tín hiệu cho cần cẩu nâng mã hàng lên khỏi hầm hàng, di chuyển 

đến vị trí dỡ hàng trên cầu tàu. 

- Dùng xe nâng đưa mã hàng từ vị trí khoảng tối hầm hàng ra giữa sân hầm để cần cẩu thao 

tác dễ dàng. 

 
Hình 3.7: Trong hầm tàu chở thép cuộn 

Trên cầu tàu: 

- Khi cần cẩu đưa mã hàng xuống cầu tàu. Công nhân trên cầu tàu điều chỉnh mã hàng hạ 

an toàn xuống xe, chèn lót chống lăn cho hàng, khi mã hàng đã ổn định trên xe, công nhân 
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tiến hành tháo công cụ xếp dỡ ra khỏi mã hàng. Công nhân đánh tín hiệu cho cần cẩu di 

chuyển trở lại hầm hàng tiếp tục thao tác dưới hầm tàu. 

Trong kho bãi: 

Xe nâng đưa mã hàng trên sàn phương tiện xếp mã hàng vào bãi theo kế hoạch bố 

trí của nhân viên giao nhận bãi. 

3.2.2.6.  Phương pháp chất xếp bảo quản  

Dưới hầm tàu: 

Bố trí từ 2 công nhân trở lên tháo lắp công cụ xếp dỡ vào lõi của cuộn tôn, trường 

hợp dỡ hàng theo sơ đồ chất xếp (stowage plan) phải có sự hướng dẫn của trực ban tàu. Sau 

khi đã lắp công cụ xếp dỡ vào lõi của cuộn tôn, tiến hành dùng gối kê lót tránh tình trạng 

chèn ép gây biến dạng hay hư hỏng cho hàng. 

Trên phương tiện vận chuyển: 

- Hàng chất lên sàn phương tiện sẽ được chất đều, chỉ xếp 01 lớp, công nhân tiến hành 

kê lót cổ định mã hàng, trước khi xe nâng đưa công cụ xếp dỡ ra khỏi cuộn tole. 

- Đối với phương tiện giao thẳng, phải thực hiện các biện pháp chống lăn, chằng buộc 

và kiểm tra độ ổn định của mã hàng trước khi rời khỏi. 

Hình 3.8: Xếp dỡ thép cuộn vận chuyển 
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- Phương tiện vận chuyển di chuyển đúng tốc độ cho phép, chú ý tránh va quẹt gây biến 

dạng, hư hỏng hàng hóa. 

Trong kho bãi: 

- Hàng xếp tại bãi phải có nền vững chắc tạo hành lang an toàn cho phương tiện, thiết bị 

làm hàng di chuyển cũng như thực hiện thao tác xếp dỡ. 

- Hàng xếp tại bãi phải được xếp thẳng hàng, không xếp chồng từng lớp, tiến hành kê lót 

chống lăn cho hàng. 

- Đối với hàng tole cán nguội phải đưa vào kho bảo quản hoặc che phủ bạt tránh hư hỏng 

và biến dạng cho hàng. 

3.2.2.7 Yêu cầu kĩ thuật an toàn 

- Công nhân phải mang đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của CCXD, thiết bị nâng, phương tiện vận chuyển trước 

khi đưa vào vận hành và sử dụng. 

- Sử dụng công cụ xếp dỡ có kích thước và tải trọng phù hợp với trọng lượng của mã 

hàng. 

- Hàng hóa phải được chèn lót, chằng buộc và kiểm tra độ ổn định trước khi vận chuyển. 

- Kiểm tra mã hàng trước khi nâng hạ.  

- Công nhân không đứng hoặc di chuyển dưới tầm hoạt động của cần cẩu khi cần cẩu 

đang thao tác.  

- Công nhân cơ giới và công nhân xếp dỡ chỉ được có mặt trên phương tiện vận chuyển 

khi mã hàng đã hạ xuống sàn phương tiện. 

- Xếp dỡ hàng dưới hầm tàu, trên cầu tàu và trong kho bãi đúng trình tự, qui cách. 

- Không chất xếp quá tải, quá chiều cao an toàn của công cụ xếp dỡ, phương tiện vận 

chuyển và kho bãi. 

- Phương tiện vận chuyển hàng vào bãi phải lưu ý chạy đúng tốc độ cho phép, tránh va 

quẹt. 

- Thực hiện đầy đủ nội quy an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hóa. 
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3.3. Quy trình giao nhận hàng hóa, kho bãi hàng xá 

3.3.1. Lưu đồ quy trình giao nhận hàng hóa, kho bãi hàng xá 

3.3.2. Mô tả lưu đồ 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 

Đội giao nhận tiếp nhận yêu cầu từ Phòng ĐĐKT bằng văn bản. 

Bước 2: Kiểm tra, lưu tiếp nhận yêu cầu. 

Căn cứ vào yêu cầu của Phòng ĐĐKT người nhận yêu cầu kiểm tra các điều kiện 

giao nhận hàng hóa sau. 

Yêu cầu được phát ra từ Phòng ĐĐKT, trên kế hoạch giao nhận hàng hoặc lệnh giao 

hàng được ghi đầy đủ các thông tin có liên quan đến hàng hóa: Tên tàu, tên chủ hàng, tên 

đơn vị ủy quyền nhận hàng, hàng nhập hay xuất, loại hàng, ký mã hiệu (nếu có), số lượng, 

Sơ đồ 3.2: Quy trình giao nhận 
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trọng lượng. Các hồ sơ khác liên quan kèm theo (nếu có) Bảng kê hàng hóa, sơ đồ hầm 

hàng, bill .v.v.. 

Báo cáo kịp thời những vướng mắc trong bản yêu cầu nếu không phân phát các vị 

trí theo kế hoạch và lưu hồ sơ. 

Bước 3: Thực hiện yêu cầu. 

a, Trạm cân. 

Khi nhận được yêu cầu từ Phòng ĐĐKT nhân viên trạm cân tiến hành lập các mã 

(Mã tàu, mã hàng, mã khách hàng) theo phần mềm trạm cân. 

Các bước công việc đối với hàng nhập. 

(1) Cầu cảng  Trạm cân 80 tấn  Kho, bãi. 

(2) Cầu cảng  Trạm cân 80 tấn  Cổng bảo vệ. 

(3) Cầu cảng  Trạm Cân 80 tấn  Cầu cảng (Sà lan, tàu, ghe) 

Thực hiện. 

- Nhân viên giao nhận làm việc tại Trạm cân căn cứ giấy xác nhận của chủ hàng (phiếu 

nhỏ) đối chiếu với danh sách xe do Phòng ĐĐKT cung cấp trùng khớp tiến hành cân 

bì xe. 

- Chỉ cân những xe có trong danh sách xe nhận hàng, xe đứng giữa bàn cân, không có 

lái, phụ trên xe, bàn cân. 

- Cân xe không hàng lấy trọng lượng xe không hàng. Nhập thông tin tàu, khách hàng, 

loại hàng, biển số xe và hướng dẫn xe xuống vị trí nhận hàng. (Lưu ý: kiểm tra lại trọng 

lượng xe không hàng đã cân trước đó được lưu trong phần mềm cân, nếu khối lượng 

xe không hàng cao hơn so với lần trước từ phải báo bảo vệ kiểm tra lại). 

- Sau khi nhận hàng xe lên cầu cân. Nhân viên trạm cân kiểm tra số xe đã cân xác xe, 

tiến hàng cân xe có hàng, kiểm tra lượng hàng trên xe có vượt quá tải trọng cho phép 

của xe theo phiếu bảo vệ cấp cho xe (CTV-QT24-BM10), nếu xe không vượt quá tải 

trọng cho phép tiến hành cân xe, nhập thông tin theo phiếu giao nhận đầu cần cấp cho 

xe (số hầm, cẩu tàu, cẩu bờ...) lưu phiếu cân, in và giao cho xe 2 phiếu cân. 
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- Cuối ca làm việc nhân viên trạm cân kết số liệu, ký xác nhận với giám định, bảo hiểm, 

chủ hàng... 

- Ghi sổ giao ca CTV-QT23-BM08 

Các bước công việc đối với hàng xuất. 

(1) Cổng bảo vệ  Trạm cân  Cầu cảng 

(2) Kho, bãi  Trạm cân  Cầu cảng 

Thực hiện. 

- Nhân viên trạm cân chỉ cân những xe có trong danh sách xe nhận hàng, xe đứng giữa 

bàn cân, không có lái, phụ trên xe, bàn cân. 

- Cân xe có hàng lấy trọng lượng hàng và xác xe. kiểm tra lượng hàng trên xe có vượt 

quá tải trọng cho phép của xe theo phiếu bảo vệ cấp cho xe (CTV-QT24-BM10) hướng 

dẫn xe xuống vị trí trả hàng. 

- Sau khi xe giao hàng xong cân xác xe để lấy trọng lượng hàng, nhập thông tin theo 

phiếu giao nhận đầu cần cấp cho xe (số hầm, cẩu tàu, cẩu bờ...) lưu phiếu cân, in và 

giao cho xe 2 phiếu cân. 

- Cuối ca làm việc nhân viên trạm cân kết số liệu, ký xác nhận với đại diện phương tiện 

nhận hàng. 

- Ghi sổ giao ca CTV-QT23-BM08. 

b, Kho, bãi. 

 Hàng không qua cân. 

Các bước công việc đối với hàng nhập 

(1) Cổng bảo vệ Kho, bãi. 

(2) Cầu cảng Kho, bãi. 

Thực hiện. 

(1).(2) Đây là các loại hàng hóa được khách hàng dùng xe vận chuyển hoặc Tàu biển mang 

hàng tập kết về kho bãi của Công ty để lưu hàng hóa loại này thường không qua cân. 
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Nhân viên kho, bãi phải kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi nhập kho, bãi. 

Kiểm tra hàng hóa nhập đúng chủng loại, ký mã hiệu và các chứng từ nhập hợp lệ hợp pháp, 

tiến hành nhập kho, bãi. Ghi phiếu nhập kho CTV-QT23-BM07. Sau khi nhập xong ký các 

giấy tờ liên quan giao cho xe vận chuyển liên 2, liên 3 của phiếu nhập kho, lưu giữ lại chứng 

từ liên quan đến hàng hóa, tổng hợp số liệu vào sổ giao ca CTV-QT23-BM08. 

Các bước công việc đối với hàng xuất. 

(1) Kho, bãi→Cổng bảo vệ. 

(2) Kho, bãi → Cầu cảng. 

Thực hiện. 

Bước (1), (2) Kiểm tra chứng từ liên quan đến việc xuất hàng như lệnh xuất hàng, danh 

sách xe nhận hàng, chủng loại hàng hóa xuất phải hợp lệ tiến hành xuất kho. Ghi phiếu xuất 

kho CTV-QT23-BM06 giao cho xe vận chuyển liên 2, liên 3 của phiếu nhập kho, lưu giữ 

lại chứng từ liên quan đến hàng hóa, tổng hợp số liệu vào sổ giao ca CTV-QT23-BM08. 

 Hàng qua cân. 

Các bước công việc đối với hàng nhập. 

(1). Bảo vệ cổng  Trạm cân 80 tấn  Kho, bãi. 

(2). Cầu cảng  Trạm cân 80 tấn  Kho, bãi. 

Thực hiện 

(1), (2) Đây là các loại hàng hóa nhập kho qua cân chủ yếu là hàng rời. 

Trước khi nhập hàng nhân viên kho, bãi phải kiểm tra kho vệ sinh kho sạch sẽ, kiểm 

tra trang thiết bị trong kho, hệ thống cửa kho, chuẩn bị tường chắn di động để chắn cửa 

kho. 

Khi nhập hai hoặc ba loại hàng cùng một kho nhân viên kho, bãi phải phân khu vực, 

tính toán diện tích kho để nhập hàng, dùng bê tông hoặc tường chắn di động để ngăn cách 

từng loại hàng. 
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Kiểm tra tình trạng hàng trước khi nhập, hướng dẫn xe vào chỗ cần nhập hàng, không 

cho hàng hóa tràn ra các vị trí cửa kho, sang các hàng hóa khác. 

Lập phiếu nhập kho CTV-QT23-BM07 điền đầy đủ thông tin theo phiếu cân hàng, 

ký các chứng từ liên quan giao xe vận chuyển liên 2, liên 3. 

Cuối ca tổng hợp số lượng xe nhập hàng, đối chiếu với trạm cân, ghi sổ giao ca CTV-

QT23-BM08. 

Các bước công việc đối với hàng xuất. 

(1) Kho, bãi  Trạm cân 80 tấn  Bảo vệ cổng 

(2) Kho, bãi  Trạm cân 80 tấn  Cầu cảng. 

Thực hiện 

(1),(2). Căn cứ vào lệnh xuất hàng của Phòng ĐĐKT ghi rõ các loại hàng hóa xuất kho, 

hàng bao hoặc hàng xá. Nhân viên giao nhận kho bãi cần kiểm tra chứng từ của xe vận 

chuyển, phiếu kiểm soát tải trọng (CTV-QT24-BM10). Kiểm tra lại xe vận chuyển nếu thấy 

không tin tưởng yêu cầu xe lên bàn cân cân lại. Hướng dẫn xe vào vị trí lấy hàng theo yêu 

cầu. 

Phối hợp với nhân viên trạm cân kiểm tra khối lượng đã giao cho từng chủ hàng. 

Ghi Phiếu xuất kho CTV-QT23-BM06, ký các chứng từ liên quan giao cho xe vận chuyển 

liên 2, liên 3 xe lên bàn cân. 

Cuối ca tổng hợp số lượng xe xuất hàng theo từng chủ hàng, đối chiếu với trạm cân, ghi sổ 

giao ca CTV-QT23-BM08. 

 Cầu cảng. 

Các bước công việc đối với hàng nhập. 

(1) Cầu cảng  Kho, bãi. 

(2) Cầu cảng  Cổng bảo vệ. 

(3) Cầu cảng  Trạm cân 80 tấn  Kho, bãi. 
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(4) Cầu cảng  Trạm cân 80 tấn  Cổng bảo vệ. 

Thực hiện. 

- Giao nhận hàng thiết bị, sắt thép, tôn cuộn, hàng bao...không qua cân. 

+ Nhân viên kiểm đếm tại cầu cảng phải kiểm tra các loại hàng hóa từ dưới hầm tàu 

trước khi dỡ hàng. Trong trường hợp hàng hóa hư hỏng được phát hiện dưới hầm 

tàu phải lập biên bản riêng CTV-QT23-BM05 và báo cho phụ trách Đội biết để xử 

lý. Trong trường hợp không phát hiện tiến hành nhận hàng từ tàu giao cho xe vận 

chuyển. 

+ Hàng từ tàu bốc xuống đầu cần nhân viên giao nhận Cảng, ghi rõ số lượng, khối 

lượng, ký hiệu mã hàng, nếu bao bì bên ngoài bị rách, bể phải báo với phụ trách đội 

để mời các bên liên quan ký biên bản rách vỡ bao bì. 

+ Nhân viên giao nhận đầu cần kiểm tra tải trọng cho phép của phương tiện nhận hàng 

theo phiếu bảo vệ cấp cho phương tiện (CTV-QT24-BM10), không được giao vượt 

quá tải trọng cho phép của phương tiện. 

+ Kiểm tra danh sách xe, hướng dẫn xe vào vị trí nhận hàng,khi phương tiện đã nhận 

đủ hàng nhân viên giao nhận ghi rõ các thông tin ( cẩu tàu hoặc cẩu bờ,tên tàu, chủ 

hàng, số xe, số hầm ) vào phiếu giao nhận CTV-QT23-BM04 để phương tiên rời 

cảng hoặc lưu kho bãi, ghi giấy kiểm đếm hàng hóa CTV-QT23-BM01. 

+ Kiểm tra và kết toán khối lượng, thời gian làm hàng đối với phương tiện cơ giới 

phục vụ cho Cảng. 

+ Cuối ca nhân viên giao nhận Cảng, dịch vụ tổng kết tally với giám định, đại diện 

tàu, tập kết tally, tổng hợp số liệu giao ca CTV-QT23-BM08. 

+ Nhân viên giao nhận Cảng Lập biên bản quyết toán đối với tàu, salan nội địa quốc 

tịch Việt nam (CTV-QT23-BM03) khi phương tiện giao hết yêu cầu. 

- Giao nhận hàng nông sản, than đá,hàng rời qua trạm cân. 

+ Nhân viên giao nhân đầu cần phải kiểm tra các xe xuống nhận hàng đều phải cân 

xác xe, chỉ giao hàng cho những xe có trong danh sách từ Phòng ĐĐKT. 
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+ Theo dõi xe vào hầm nào lấy hàng sử dụng cầu tàu hay cẩu bờ ghi các thông tin vào 

phiếu giao nhận hàng hóa CTV-QT23-BM04, ghi giấy kiểm đếm hàng hóa CTV-

QT23-BM01 ký các chứng từ liên quan giao xe vận chuyển liên 2 và 3. 

+ Cuối ca nhân viên giao nhận Cảng, dịch vụ tổng kết tally với giám định, đại diện 

tàu, tập kết tally, tổng hợp số liệu giao ca CTV-QT23-BM08. 

+ Nhân viên giao nhận Cảng Lập biên bản quyết toán CTV-QT23-BM03 khi phương 

tiện giao hết yêu cầu. 

Các bước công việc đối với hàng xuất. 

(1) Kho, bãi  Cầu cảng. 

(2) Cổng bảo vệ  Cầu cảng. 

(3) Kho, bãi  Trạm cân 80 tấn  Cầu cảng. 

(4) Cổng bảo vệ  Trạm cân 80 tấn  Cầu cảng. 

Thực hiện. 

- Giao nhận hàng thiết bị, sắt thép, hàng bao... 

+ Các loại hàng hóa chủ yếu được khách hàng tập kết tại kho, bãi của Cảng và các loại 

hàng hóa không qua cân được đóng bao vận chuyển vào cảng để giao xuống phương 

tiện thủy. Đối với các loại hàng hóa này nhân viên giao nhận đầu cần phải kiểm tra 

tình trạng hàng hóa trước khi giao cho phương tiện thủy về số lượng, trọng lượng 

ghi trên bao bì nhãn mác. Trong trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu lập biên 

bản theo mẫu CTV-QT23-BM05 đồng thời báo với phụ trách đội để xử lý. 

+ Nhân viên giao nhận Cảng, dịch vụ tiếp nhận các loại chứng từ liên quan đến hàng 

hóa từ xe vận chuyển, kiểm tra đối chiếu với số hiệu của phương tiện thủy ghi trên 

phiếu trùng khớp tiến hành giao nhận hàng. Yêu cầu phương tiện thủy ký xác nhận 

vào chứng từ giao nhận trước khi xuống hàng, ghi giấy kiểm đếm hàng hóa CTV-

QT23-BM01. Cuối ca tổng kết tally với kiệm kiện, đại diện phương tiện thủy, tổng 

hợp số liệu ghi sổ giao ca CTV-QT23-BM08. 
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+ Lập biên bản quyết toán với phương tiện thủy CTV-QT23-BM02 khi phương tiện 

nhận hết yêu cầu ghi trên kế hoạch giao nhận hàng hoặc theo yêu cầu của phương 

tiện thủy khi không nhận hết yêu cầu do quá khổ hoặc quá tải. 

- Giao nhận hàng nông sản, hàng rời qua trạm cân. 

+ Nhân viên giao nhận chỉ được giao hàng cho phương tiện thủy khi xe vận chuyển đã 

qua cân, các chứng từ giao nhận kèm theo kiểm tra đối chiếu với số hiệu phương 

tiện thủy ghi trên kế hoạch giao nhận hàng, yêu cầu phương tiện xác nhận vào chứng 

từ giao nhận trước khi giao hàng. Ghi giấy kiểm đếm hàng hóa CTV-QT23-BM01, 

Cuối ca tổng kết tally với kiệm kiện, đại diện phương tiện, tổng kết số liệu ghi sổ 

giao ca CTV-QT23-BM08. 

+ Lập biên bản quyết toán với phương tiện thủy CTV-QT23-BM02 khi phương tiện 

kết thúc nhận hàng. 

 Cân treo. 

Các bước thực hiện. 

(1) Tàu  Cân treo  Tàu, ghe, sà lan. 

Thực hiện. 

- Nhân viên giao nhận kiểm tra phiếu nhận hàng từ phương tiện thủy, chỉ giao hàng cho 

những phương tiện có trong kế hoạch từ Phòng ĐĐKT. 

- Cân trừ bì trọng lượng cạp không hàng, khi xác nhận được số lượng thực của trọng 

lượng cạp hành cân hàng. Cân từng mã hàng ghi vào giấy kiểm đếm hàng hóa CTV-

QT23-BM01 ký xác nhận giữa các bên. Cuối ca tổng kết tally với kiệm kiện, đại diện 

phương tiện thủy, tổng hợp số liệu ghi sổ giao ca CTV-QT23-BM08. 

- Lập biên bản quyết toán CTV-QT23-BM02 khi phương tiện nhận hết yêu cầu. 

 Tổng hợp số liệu, báo cáo, lưu hồ sơ. 

Nhân viên giao nhận làm công tác tổng hợp căn cứ vào các chứng từ giao nhận, sổ giao ca 

tiến hành làm báo cáo ngày CTV-QT23-BM09 gửi các phòng ban, bằng email hoặc bản 

cứng. Lưu hồ sơ theo từng tàu, từng vị trí làm việc. 
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3.3.3. Biểu mẫu áp dụng: 

Lưu các tài liệu có thông số liên quan đến quá trình thực hiện dịch vụ với đầy đủ chữ ký và 

các chứng từ liên quan. 

Bảng 3.7: Biểu mẫu áp dụng 

STT Tên hồ sơ Ký mã hiệu 
Đơn vị 

lưu 

Thời gian 

lưu trữ 

1 Giấy kiểm nhận hàng hóa CTV-QT23- BM01 ĐGN 2 năm 

2 Biên bản kết toán hàng nhập CTV-QT23- BM02 ĐGN 2 năm 

3 Biên bản kết toán hàng xuất CTV-QT23- BM03 ĐGN 2 năm 

4 Phiếu giao nhận hàng hóa CTV-QT23- BM04 ĐGN 2 năm 

5 Biên bản hàng hóa hư hỏng CTV-QT23- BM05 ĐGN 2 năm 

6 Phiếu xuất kho CTV-QT23- BM06 ĐGN 2 năm 

7 Phiếu nhập kho CTV-QT23- BM07 ĐGN 2 năm 

8 Sổ giao ca CTV-QT23- BM08 ĐGN 2 năm 

9 Báo cáo ngày CTV-QT23- BM09 ĐGN 2 năm 

 

3.4. Sản lượng khai thác hàng xá tại Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải từ 2020 

– Tháng 09/ 2022 

Đơn vị: Tấn 

Mặt hàng Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Nông sản 752.289,900 515.296,610 272.851,310 

Sắt thép 1.481.734,049 1.741.668,878 928.057,731 

Than 763.146,326 519.481,470 578.895,508 

Gỗ viên, gỗ dăm 603.880,326 757.385,850 790.969,380 

Mặt hàng khác 517.128,984 655.544,497 520.482,804 

Tổng  4.118.179,649 4.189.377,305 3.091.256,733 
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Thông qua sản lượng hàng hóa từ năm 2020 – Tháng 09/2022 nêu trên, ta thấy sản 

lượng tại công ty không ổn định do nhiều sự tác động và rất khó dự báo qua các năm:  

Giai đoạn 2020 – 2021, sản lượng của công ty tăng nhẹ đồng thời lợi nhuận của công 

ty có xu hướng tăng từ đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển của công ty mặc dù bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng do Cảng đã ký hợp đồng khai thác với khách hàng trước 1 

-2 năm nên sản lượng hàng hóa vẫn luân chuyển trong diễn biến sau dịch. 

Đến đầu năm 2022, dần có sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm tắc nghẽn hàng 

hóa giao thoa giữa các quốc gia nên sản lượng của công ty bắt đầu có sự chuyển biến mạnh 

hơn so với những năm trước nhưng không bị ảnh hưởng mạnh đến cảng quá lớn chứng tỏ 

sự dần thay đổi cảng đã và đang thích nghi đem lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp.  

Dự báo với tình hình cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn, tình hình kinh tế thế giới 

có những chuyển biến phức tạp, xu hướng sử dụng dịch vụ vận tải trên toàn cầu sẽ phải đối 

mặt với nhiều thử thách, năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với công ty Công ty cổ 

phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. 
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Về hàng nông sản:  

Từ đầu năm 2020, ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch covid 19 đặc biệt 

là thương mại nông sản nhiều nước nhập khẩu nông sản lớn trong đó có Mỹ và các nước 

Châu Âu đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo không có virus gây bệnh, gây 

khó khăn hơn cho nông sản xuất khẩu nước ta vào những thị trường này. Trong bối cảnh 

"bình thường mới", bên cạnh những khó khăn, đại dịch COVID-19 cũng mở ra cơ hội lớn 

với các quốc gia trong đó có Việt Nam, nếu kịp thời thích nghi có những chiến lược, chính 

sách phù hợp vì vậy sản lượng nông sản năm 2020 không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Năm 2021- 2022 nông sản giảm lần lượt 5,97% - 3,47% so với năm 2020 nguyên nhân 

chính do dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, chế biến của nhiều doanh 

nghiệp/nhà máy chế biến phục vụ xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp/nhà máy chỉ hoạt động ở 

30-40% công suất, thậm chí phải đóng cửa do có F0 từ đó không có công nhân để đáp ứng 

dây chuyền sản xuất. 

Về hàng Sắt thép:  

Năm 2021 sản lượng sắt thép bất chấp đại dịch ngành tăng trưởng tích cực về lượng và 

giá, tăng do từ tháng 12/2020 do giá nguyên liệu đầu vào ổn định vì vậy sản lượng sắt thép 

năm 2021 tăng 5,59% so với năm 2020.  

Từ năm 2022 sản lượng sắt thép sụt giảm 11,55% so với năm 2021 vì lạm pháp và giới 

hạn ngân sách nhà nước. 

Về Than: 

Năm 2021 sản lượng than giảm 6,13% so với năm 2020 nguyên nhân vẫn do ảnh hưởng 

của dịch covid 19 thiếu hụt nguồn lao động đã tác động gây ảnh hưởng đến việc khai thác 

than đá, đến năm 2022 mọi hoạt động đi vào bình thường mới sản lượng than đã tăng 6,33% 

so với năm 2021 tạo dòng chảy hàng hóa được thuận lợi cho quá trình xuất nhập khẩu. 

Về hàng gỗ viên, gỗ dăm: 

Tốc độ tăng trưởng hàng gỗ qua mỗi năm, năm 2021 tăng 3,42% so với năm 2020 

và tiếp tục tăng 7,51% vào năm 2022 do EU “khát”nén viên, nén gỗ cơ hội bất ngờ cho Việt 

Nam xuất khẩu “ Từ tháng 03/2022, Chính phủ Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số 

sản phẩm gỗ, trong đó có viên nén, gỗ tròn để trả đũa lệnh hình phạt của các nước Châu Âu 
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từ đó các viên nén xuất khẩu từ Nga được coi là bất hợp pháp.” Trước đây,Việt Nam chủ 

yếu xuất khẩu qua Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng với nhu cầu cao từ Châu Âu, Việt Nam 

đã chuyển hướng xuất khẩu qua Châu Âu để đạt lợi nhuận cao hơn. 

Nhìn chung năm 2020-2021 và đầu 2022 là giai đoạn đầy biến động của nền kinh tế 

không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới vì tác động của dịch bệnh, lạm phát. Nhưng 

đây cũng là giai đoạn đầy triển vọng để công ty có cơ hội có được nhiều bài học đắt giá và 

tìm được hướng phát triển đổi mới hoàn toàn. Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải đã 

thực hiện xong chặng đường của kế hoạch trong năm 2020-2021 và đầu 2022 với kết quả 

đạt được khả quan và đó là hành trang cho một hướng phát triển mới trước tình hình cạnh 

tranh gay gắt trên thị trường, tình hình khó khăn của cả kinh tế và xã hội kinh doanh hiện 

nay. 

3.5. Đánh giá chung về hoạt động tại Công ty Cảng tổng hợp Thị Vải 

3.5.1. Điểm mạnh  

(S1) Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao. 

(S2) Cách thức quản lí đội ngũ nhân viên khắt khe cho thấy được hiệu quả làm việc.  

(S3) Phản ứng kịp thời trước những sai sót và xử lí những tình huống bất ngờ. 

(S4) Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng giúp các phòng ban dễ dàng gắn kết và hỗ trợ 

nhau. 

(S5) Có nhiều mối quan hệ mật thiết với các hãng tàu dễ dàng cập nhật được giá các tuyến 

đường vận chuyển.  

(S6) Có một lượng khách hàng thân thiết, gắn bó giúp cắt giảm chi phí về marketing. 

(S7) Cung cấp dịch vụ nhanh gọn và hiệu quả tạo được lòng tin từ khách hàng. 

3.5.2. Điểm yếu  

(W1) Quy mô công ty chỉ ở mức vừa và nhỏ, còn hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

còn thô sơ.  

(W2) Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình còn ở mức thô sơ. 

(W3) Số lượng nhân viên còn hạn chế nhưng số lượng công việc thì quá nhiều. 

(W4) Mức giá chưa thực sự cạnh tranh với nhiều đối thủ trong ngành. 
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3.5.3. Cơ hội  

(O1) Sự phát triển không ngừng của mối quan hệ giao thương hàng hóa giúp thúc đẩy ngành 

dịch vụ giao nhận hàng hóa tại công ty. 

(O2) Chính phủ nhà nước không ngừng thúc đẩy cho ngành logistics phát triển như đầu tư 

vào cơ sở hạ tầng, có nhiều chính sách ưu đãi. 

(O3) Hoạt động giao nhận diễn ra thuận lợi.  

(O4) Sự đổ bộ ồ ạt của nền công nghiệp 4.0 giúp cho việc giao thương hàng hóa trở nên dễ 

dàng hơn, tiết kiệm thời gian và cắt giảm được nhiều chi phí.  

(O5) Việt Nam nằm trong khu vực chiến lược của Đông Nam Á nên rất có tiềm năng về 

phát triển dịch vụ giao nhận – logistics.  

3.5.4. Thách thức  

(T1) Là một trong những thị trường màu mỡ, dẫn đến sự cạnh tranh gây gắt giữa các công 

ty lẫn trong và ngoài nước.  

(T2) Nhiều công ty dịch vụ về giao nhận hàng hóa, dẫn đến khách hàng có quá nhiều sự lựa 

chọn đòi hỏi công ty phải có những chính sách phù hợp để thu hút và giữ chân khách hàng  

(T3) Mức độ am hiểu về luật pháp các quốc gia chưa sâu rộng.  

(T4) Cơ sở vật chất, cảng biển kho bãi còn lạc hậu, thủ tục hải còn rườm rà và rắc rối, thiếu 

chặt chẽ và chưa thống nhất gây khó khăn trong quá trình giao nhận hàng hóa.  

(T5) Việc đảm bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình giao nhận còn gặp khó 

khăn (vấn đề thời tiết).  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Ở chương 3 nói về hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng xá và cách thức làm 

hàng từ đó cho biết sản lượng khai thác hàng xá tại Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị 

Vải đưa ra đánh giá chung về công ty để đưa công ty phát triển mạnh hơn trong thời gian 

tới. 
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CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ 

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 

TỔNG HỢP THỊ VẢI 

4.1. Giải pháp 1: Đảm bảo khâu vận chuyển  

 Cơ sở của giải pháp: 

- Đặc điểm vận chuyển đối với từng hàng hóa và tình trạng giao thông thường thay đổi liên 

tục, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, cũng như quy định về việc xử phạt xe quá tải 

được nhà nước ban hành, thực thi trong thời gian gần đây, đặc biệt là đối với xe có trọng 

tải nặng như xe chuyên chở hàng xá nên đòi hỏi Công ty phải nhanh chóng có các biện pháp 

xử lý, khắc phục kịp thời và hợp lý.  

- Bên cạnh đó cần phải tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Công ty giao nhận và hãng 

vận tải, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển liên tục. Vận chuyển hàng hóa về kho kịp thời, 

giao hàng đúng thời hạn cho khách hàng. Đó cũng là động lực để Công ty nhanh chóng 

triển khai việc nâng cao cơ sở vật chất hạ tầng như xây thêm kho bãi để chứa hàng và đầu 

tư thêm các phương tiện vận chuyển hàng hóa như xe chở container, xe tải loại vừa và lớn. 

 Điều kiện thực hiện giải pháp: 

- Trước hết để đảm bảo được xe chở hàng xá không bị thiếu, Công ty nên tự trang bị xe và 

hợp tác với các hãng vận tải để đáp ứng hết nhu cầu vận chuyển hàng hóa.  

- Ngoài việc chú trọng chở hàng siêu trường siêu trọng, Công ty cần chủ động liên hệ với 

các hãng vận tải chuyên chở hàng xá, hàng rời, và ký hợp đồng vận tải đảm bảo thực hiện 

công tác chuẩn bị xe để vận chuyển hàng hóa. Nhân viên bộ phận vận chuyển và bộ phận 

giao nhận kết hợp chặt chẽ để đảm bảo có xe vận chuyển kịp thời.  

- Công ty nên đặt xe với hãng vận tải trước khi hoàn thành thủ tục thông quan và phải đảm 

bảo đáp ứng đủ số lượng xe theo yêu cầu để kéo hàng ra khỏi cảng và đưa về kho kịp thời 

gian quy định.  

- Khi vận chuyển hàng hóa trạm cân phải kiểm soát chặt chẽ tránh trường hợp hàng hóa 

vượt quá quy định có thể lưu thông trên đường ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông bằng đường 

bộ. 
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- Xe chở hàng xá là loại xe hạng nặng và kích cỡ lớn nên không thể đi ở những tuyến đường 

nhỏ hẹp, hay tuyến đường gồ gề, bị xuống cấp, …  

- Cần tranh thủ thời gian để tìm hướng đi phù hợp và đúng với quy định đường bộ, tránh đi 

vào các tuyến đường cấm xe có trọng tải lớn cũng như về thời gian vận chuyển và vi phạm 

các lỗi giao thông khác.  

- Nhân viên giao nhận Công ty nên thường xuyên liên lạc người vận chuyển để nắm rõ tình 

hình hiện tại và khắc phục sự cố nếu có kịp thời. Nếu có các tình huống, trường hợp gây 

khó khăn thì phối hợp đưa ra các phương án xử lý kịp thời, và các phương án dự phòng 

khác.  

 Kết quả đạt được từ giải pháp:  

- Khâu vận chuyển được chuẩn bị một cách kỹ càng nhất, hàng hóa được về kho hoặc giao 

cho khách trong thời gian sớm nhất có thể, điều này không những đem lại lợi ích cho Công 

ty mà còn đảm bảo quá trình kinh doanh sản xuất.  

- Bên cạnh đó, còn có mối quan hệ tốt với hãng vận tải, đảm bảo cho Công ty luôn luôn có 

xe vận chuyển giao hàng đúng thời gian, địa điểm quy định để hoàn thành quá trình giao 

nhận tốt nhất.  

- Đồng thời chấp hành đúng quy định của nhà nước đã ban hành, chấp hành đúng luật an 

toàn giao thông đường bộ, hình ảnh của Công ty trở nên đẹp hơn.  

- Có thể chi phí bỏ ra để thực hiện giải pháp này sẽ cao hơn so với bình thường nhưng đổi 

lại sẽ là uy tín, chất lượng và hiệu quả cao, đó là điều một Công ty cần hướng tới. 

4.2. Giải pháp 2: Cơ sở vật chất 

 Cơ sở đề xuất giải pháp:  

Hệ thống phương tiện, kho bãi chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong thời điểm dịch vụ tăng cao. 

Công ty bị động trong việc thuê phương tiện vận tải - đầu kéo container, giá cả dịch vụ thuê 

phương tiện không ổn định gây tổn thất chi phí. 

 Điều kiện thực hiện giải pháp: 

Trích chi phí đầu tư vào phương tiện thêm các thiết bị để phục vụ cho việc xếp dỡ và 

bảo quản hàng hóa được tốt hơn như: cẩu bờ, đầu kéo, xe nâng, máy xúc, ...hoặc đẩy mạnh 
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mối quan hệ hợp tác với dịch vụ cho thuê phương tiện xếp dỡ của các công ty chuyên về 

vận tải để hạn chế được tình trạng "rớt hàng" khi thiếu xe vận chuyển chuyên chở. 

Mở rộng thêm diện tích hệ thống kho bãi đã có tại Cảng và nâng cấp kho bãi chứa hàng. 

Hệ thống kho hiện đại giúp công ty tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc thuê 

kho bên ngoài khi số lượng hàng quá nhiều vừa mở rộng thêm dịch vụ cho thuê bãi. 

Ngoài ra, cần kiểm tra hệ thống máy tính, hệ thống mạng định kì nhằm phát hiện kịp thời 

các lỗi, hư hỏng để nhanh chóng điều chỉnh, nâng cấp nhằm tránh tình trạng máy bị treo, 

mất mạng dẫn đến dữ liệu bị mất hay làm gián đoạn công việc. Các trang thiết bị máy móc 

phục vụ công việc như máy in, photo, máy scan, ... cũng cần thường xuyên kiểm tra nhằm 

tránh gặp trục trặc hay hư hỏng trong khi làm việc làm gián đoạn công việc ảnh hưởng đến 

công ty. 

 Kết quả đạt được từ giải pháp:  

- Nâng cao cơ sở vật chất đem lại lợi nhuận cho công ty cũng như quy trình giao nhận nhanh 

chóng đạt hiệu quả cao. 

- Tăng năng suất khả năng làm hàng cho cảng từ đó tăng doanh thu nhờ có thiết bị tiến tiến, 

hiện đại phục vụ và đáp ứng nhu cầu nhanh chóng cho khách hàng. 

4.3. Giải pháp 3: Mở rộng thị trường 

 Cơ sở đề xuất giải pháp:  

Việc tiếp cận khách hàng mới và nhiều tiềm năng, nghiên cứu thị trường vẫn chưa được 

đẩy mạnh do khối lượng công việc quá tải – đa phần công ty tập trung vào việc làm các 

dịch vụ giao nhận, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 Điều kiện thực hiện giải pháp: 

Tăng cường hoạt động Marketing, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng qua báo chí, website, … Hiện tại công ty chưa có website cụ thể nên công ty cần tạo 

một trang web để khách hàng tìm kiếm thông tin và liên lạc với công ty dễ dàng hơn. Khi 

đã có trang web riêng cần thay đổi nội dung, thêm nhiều tính năng, đăng nhiều bài viết về 

hoạt động của công ty, các văn bản pháp quy mới nhất về thuế cho khách hàng dễ cập nhật. 
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Công ty phải luôn nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu để tìm ra các phương 

thức cạnh tranh. Đặt mục tiêu gia tăng thêm uy tín cho công ty bằng việc giao hàng đúng 

hẹn cho khách hàng.  

 Kết quả đạt được từ giải pháp:  

Mở rộng thị trường nhằm thu hút khách hàng thông qua mạng xã hội có thể truyền thông 

trực tiếp cho khách hàng có thêm sự lựa chọn cũng như biết hơn về công ty mình. 

Bên cạnh đó có thể thu hút nguồn nhân lực mới, trẻ trung, năng động, đam mê và sáng tạo, 

sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc đang tìm kiếm nơi làm việc phù hợp và là nhân 

sự tiềm năng cho tương lai của công ty. 

KIẾN NGHỊ 
Đối với bộ giao thông vận tải  

Đề xuất kiến nghị mở rộng nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, nâng cấp 

cảng hàng không, cảng biển, kho bãi, hạ tầng thương mại, trung tâm logistics với quy mô 

lớn hơn, có thể đón các tàu kích thước lớn hơn vào cập bến. Cùng với các dịch vụ đi kèm 

đáp ứng kịp thời những yêu cầu hết sức đa dạng của thị trường. Đẩy mạnh cải cách về thủ 

tục hành chính, điều kiện kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, giảm chi 

phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu; hình thành nên các chuỗi cung ứng 

logistics toàn diện, đa dạng và ngày càng chuyên sâu hơn, góp phần quan trọng trong cơ 

cấu nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính liên quan đến nghiệp vụ giao nhận, đặc biệt là thủ tục kiểm tra chuyên ngành; Đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng giao nhận quốc tế trọng điểm; Lồng ghép 

các hoạt động hội nhập và hợp tác trong khu vực với việc mở cửa thị trường, tiếp cận nguồn 

hàng từ các nước láng giềng, đồng thời với việc nâng cao chất lượng và chuẩn hóa dịch vụ 

giao nhận quốc tế; Mở rộng mạng lưới đào tạo về giao nhận quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền 

về giao nhận quốc tế cho các cấp, các ngành và các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh; 

Tiếp tục hoàn thiện khung thể chế và bộ máy quản lý nhà nước hỗ trợ giao nhận quốc tế 

phát triển; Đa dạng hóa nguồn vốn phát triển hạ tầng logistics dưới các hình thức khác nhau; 

Tăng cường liên kết để cùng phát triển, tạo dựng thương hiệu logistics cũng như giao nhận 

quốc tế Việt Nam.  
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Đối với Nhà nước  

Nhà nước tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông đặc biệt các công trình 

liên quan đến việc giao nhận đường biển. Cần đầu tư thích đáng để xây dựng các cơ sở vật 

chất kĩ thuật cho vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, như xây dựng mới và mở rộng, 

nâng cấp cảng biển, hiện đại hóa các thiết bị xếp dỡ hàng hóa, xây dựng nhà kho đạt tiêu 

chuẩn về bảo quản. Xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ và nhất quán, phù hợp với 

pháp luật và thông luật quốc tế. Đây sẽ là một tiền đề tạo ra một hành lan pháp lý ổn định, 

thu hút hàng hóa về Việt Nam, tạo tâm lý an toàn cho các doanh nghiệp vận tải và giao 

nhận cũng như các doanh nghiệp mua bán trong và ngoài nước. Vì vậy, Nhà nước cố gắng 

tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về thuế, thủ tục hải quan, thủ tục 

hành chính.... nhằm thúc đẩy và phát triển hệ thống giao nhận. Tiến hành khảo sát, lấy ý 

kiến và đánh giá tình hình một cách khách quan để đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp thiết yếu trong thời gian khó khăn xảy ra đại dịch toàn cầu covid-19. Cụ thể như 

giãn, hoãn, đề xuất miễn, giảm có thời hạn các khoản thuế và phí phải nộp của doanh nghiệp 

ở những ngành, lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng (thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, phí 

bảo hiểm). Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho doanh nghiệp về tình hình diễn biến 

dịch bệnh và kịch bản kinh tế của Chính phủ. Chính phủ nên làm việc với các hãng vận tải, 

hãng tàu nhằm giảm giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa, giảm phí dịch vụ tại cảng để giảm 

chi phí lưu thông hàng hóa, góp phần hỗ trợ Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp giao 

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Kiểm soát được giá, không tăng giá quá cao ,các cơ quan 

liên quan triển khai công tác đảm bảo chống dịch ở các cửa khẩu đường bộ, cảng biển theo 

hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Phối hợp với các tỉnh biên giới bố trí lực lượng chức 

năng phân luồng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa phương tiện được lưu thông thông 

tốt nhất. Tăng cường chính sách hợp tác quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, việc 

Việt Nam gia nhập ASEAN, AFTA, APEC, WTO, ... đã giúp cho nước ta nâng cao tầm thế 

và vị trí trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Nhưng vẫn còn một số 

quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ không thân thiết, chúng ta cần thiết lập mối quan hệ tin 

tưởng đặc biệt là quan hệ về thương mại, hai bên cùng có lợi vì lợi ích quốc gia. Từ đó, 

gián tiếp thúc đẩy việc xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giao 
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nhận và vận tải phát triển. Hơn nữa, việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài sẽ 

tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước phấn đấu và trưởng thành hơn. 

Đối với công ty 

Hiện nay có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, theo em công ty có thể quan tâm hơn nữa 

đến những chiến lược thông minh, nắm bắt xu thế thị trường, đẩy mạnh chiến lược 

marketing, quảng bá hình ảnh công ty qua các phương tiện thông tin. Không ngừng nâng 

cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng và mở rộng phạm 

vi hoạt động của công ty đế tìm kiếm thêm khách hàng mới. 

Tuy công ty đang hoạt động kinh doanh rất hiệu quả nhưng vẫn sẽ gặp khó khăn 

trong việc đưa vị trí của công ty lên một tầm cao mới trên thị trường. Theo em công ty có 

thể quan tâm hơn nữa đến vốn kinh doanh để thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. 

Theo em công ty có thể quan tâm hơn nữa đến nhu cầu của khách hàng, thường 

xuyên liên lạc để giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài. Công ty nên có những chính sách ưu đãi 

về giá đối với những khách hàng lâu năm và những khách hàng thường xuyên của công ty. 

Từ đó, sự tín nhiệm của khách hàng sẽ nâng cao và đảm bảo lượng khách hàng quen thuộc. 

Theo em công ty có thể quan tâm hơn nữa đến đầu tư đổi mới trang thiết bị, phương 

tiện vận tải, hệ thống kho bãi và dịch vụ bốc xếp để tổ chức tốt dịch vụ giao nhận và hạn 

chế các chi phí thuê ngoài. Bên cạnh đó, công ty có thể quan tâm đến chính sách nhân sự 

như là thưởng cho các nhân viên làm việc có hiệu quả, tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài 

giờ để các thành viên trong công ty gắn kết nhau hơn và yếu tố quan trọng là sử dụng nhân 

viên đúng chuyên ngành để phát huy điểm trội của mỗi cá nhân. Hướng dẫn các nhân viên 

mới về các nghiệp vụ của phòng xuất nhập khẩu, mở lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ hay luật 

pháp cho các nhân viên vào những khoảng thời gian hàng hóa xuất khẩu ít. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương này, dựa trên các cơ sở đề xuất giải pháp gồm quan điểm, định hướng, dự 

báo tương lai ngành giao nhận đồng thời dựa vào các yếu tố đã phân tích ở chương 2 từ đó 

đưa ra các quan điểm về các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải. Ngoài ra, cũng đưa ra 
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các kiến nghị đối với Công ty và các cơ quan ban ngành nhằm giúp cho các giải pháp đề ra 

được thực hiện một cách có hiệu quả. 

KẾT LUẬN 

Qua việc nghiên cứu và nhận xét hoạt động khai thác và quy trình giao nhận hàng 

xá ở Công ty cổ phần Cảng Tổng Hợp Thị Vải, em đã học hỏi và rút ra được những kinh 

nghiệm quý báu cho mình trong thời gian qua. Cảng với sự nhiệt quyết không ngừng,sự dìu 

dắt tài tình của ban lãnh đạo. Cùng với đội ngũ nhân viên, các anh chị ở các phòng ban luôn 

gắn kết, làm việc nhiệt huyết, thường xuyên trau dồi kiến thức về nghiệp vụ, để có thể cung 

cấp một dịch vụ hiệu quả, nhanh gọn, chất lượng nhất đến tay khách hàng. Dần dần công 

ty đã khẳng định được lợi thế và khắc phục những khó khăn để ngày một phát triển hơn.  

Trong thời gian thực tập ở công ty em đã được anh chị hết lòng chỉ dạy, giúp em tự 

tay thực hiện những công việc thực tế để nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam 

đã giúp em hiểu được một quy trình giao nhận sẽ gồm những bƣớc, những khâu quan trong 

mà khi học ở trường em chưa có dịp biết đến. Đây là một quy trình hợp lý, chặt chẽ, những 

vẫn còn những khó khăn, bất lợi mà em đã cảm nhận trong quá trình thực tập. Nên em đã 

cố gắng tìm hiểu và đưa ra một vài giải pháp để giúp cho quy trình của mình ngày một hoàn 

thiện và dễ dàng hơn. Cám ơn những kiến thức những số liệu mà anh chị đã cung cấp nhằm 

giúp em hoàn thành được bài luận của mình. 

Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi cũng như con đường giao thương với 

nước ngoài rộng mở, tương lai sẽ còn thu hút nhiều hơn các mối quan hệ hợp tác quốc tế 

lâu dài. Ngành Logistics chính là yếu tố chi phối cả thị trường xuất nhập khẩu trên thế giới. 

Khâu vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia với nhau được thực hiện phần lớn bằng đường 

biển, trên những tàu hàng siêu tải trọng. Mua bán và trao đổi hàng hóa quốc tế chính là cách 

để chúng ta phát triển nền kinh tế riêng của từng quốc gia, sau đó tạo nên một sự phát triển 

liên tục và tương tác lẫn nhau, từ đó có thể xây dựng một thị trường kinh tế thế giới phát 

triển hết sức mạnh mẽ và bền vững như hiện nay.  
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